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Văn Hội 

 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Trước xu thế toàn cầu hoá đang phát triển hết sức mạnh mẽ, Việt Nam đã và đang tích 

cực đNy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trong đó, hoạt động kinh tế 

đối ngoại, mà đặc biệt là ngoại thương nổi lên như là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nước 

với nền kinh tế toàn cầu. Kinh doanh XN K không chỉ đóng vai trò là cầu nối cho giao lưu 

kinh tế giữa Việt nam và thế giới mà còn là động lực phát triển cho các lĩnh vực kinh tế 

trong nước và nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. 

Tuy nhiên, kinh doanh XN K không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” mà 

nhiều khi còn gặp phải những rủi ro, dẫn đến những tổn thất cho các bên trong việc thực 

hiện những thương vụ quốc tế. N hững rủi ro trong kinh doanh XN K rất đa dạng và phức 

tạp, và hầu hết xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng bởi đây là quá trình chịu ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. 

Rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là hiện tượng tương đối phổ 

biến do môi trường kinh doanh XN K có nét đặc trưng là luôn tiềm Nn các nhân tố làm gia 

tăng rủi ro như sự khác biệt về luật pháp, văn hoá, tập quán, ngôn ngữ, chủ thể hợp đồng... 

N goài ra, quá trình thực hiện hợp đồng còn gắn chặt với các mặt kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 

thương như thanh toán quốc tế, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hoá XN K, thuê tàu, 

mua bảo hiểm, khiếu nại, kiện tụng, vốn dĩ là những nghiệp vụ phức tạp, chứa đựng nguy cơ 

rủi ro dẫn đến những tổn thất lớn cho doanh nghiệp.. Do đó, nghiên cứu về rủi ro trong quá 

trình thực hiện hợp đồng XN K, để từ đó hình thành các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi 

ro là rất cần thiết, nhất là sau khi Việt N am đã trở thành thành viên chính thức của WTO. 

Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã chọn đề tài “Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp 

đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt �am” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ 

ngành kinh tế đối ngoại.  

 



2 

 

2. Tình hình nghiên cứu 

Rủi ro thường xuyên xảy ra kéo theo nhiều thiệt hại, đe doạ tới hiệu quả của hoạt động 

XN K, ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Tuy 

nhiên, rủi ro và hạn chế rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K còn là phạm trù khá mới mẻ 

và chưa nhận được sự quan tâm thích đáng của các nhà nghiên cứu cũng như từ phía các 

doanh nghiệp. 

Viết về vấn đề rủi ro, cho đến nay có các cuốn sách: 1) Cuốn sách “Rủi ro trong kinh 

doanh” của tác giả N gô Thị N gọc Huyền, N xb. Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2003. N ội 

dung cuốn sách đã phân tích khá đầy đủ các khía cạnh của rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

nói chung. Tuy nhiên, nội dung cuốn sách chưa đi sâu phân tích về rủi ro và quản lý rủi ro 

trong kinh doanh XN K; 2) Cuốn sách “Hạn chế rủi ro trong kinh doanh” của tác giả 

N guyễn Dương và N gọc Quyên, N xb. Giao thông Vận tải ấn hành đã nêu ra những rủi ro 

thường gặp trong hoạt động kinh doanh và các biện pháp hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, cuốn 

sách này chỉ mới nêu ra những rủi ro và các biện pháp hạn chế rủi ro một cách tổng quát chứ 

chưa đi vào một lĩnh vực cụ thể nhất định. 3) Cuốn sách “�hận biết các tranh chấp và 

thách thức trong kinh doanh” của tác giả Trần Trung Hiếu, do N xb. Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh xuất bản năm 2006, đã nêu những phương pháp giúp các doanh nghiệp kinh 

doanh XN K nhận biết được các tranh chấp, thách thức trong kinh doanh. Tuy nhiên, nội 

dung cuốn sách chưa nêu được cụ thể các rủi ro trong hoạt động kinh doanh XN K, đặc biệt 

là trong việc thực hiện hợp đồng xuất nhập khNu; 4) Cuốn sách “Quản trị rủi ro trong kinh 

doanh ngoại thương” của tác giả N guyễn Anh Tuấn, N xb. Lao động xã hội ấn hành năm 

2006, đã phân tích khá đầy đủ và chặt chẽ những nguyên nhân phát sinh rủi ro trong kinh 

doanh ngoại thương, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống, hạn chế rủi ro trong hoạt 

động kinh doanh ngoại thương. Tuy nhiên, cuốn sách chưa nêu ra những rủi ro cụ thể, chưa 

cập nhật những nguyên nhân mới nảy sinh trong điều kiện Việt N am hội nhập và mở cửa 

nền kinh tế, đồng thời chưa đi sâu phân tích rủi ro trong một khâu cụ thể của hoạt động kinh 

doanh ngoại thương như quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khNu. 5) Chuyên đề “Thực 

tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng X�K và bài học kinh nghiệm” của 

Trường đại học N goại Thương xuất bản năm 2002 đã nêu ra những vụ tranh chấp trong thực 

tiễn hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế và cách giải quyết. Tuy nhiên, chuyên đề này 

không đi vào phân tích các nguyên nhân nảy sinh tranh chấp và chưa nêu ra được những hậu 

quả, tức là những tổn thất phát sinh từ việc tranh chấp đó. 
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N goài ra còn một số bài báo của một số tác giả khác viết về rủi ro trong kinh doanh, 

nhưng nhìn chung, những rủi ro luôn là vấn đề mới nên vẫn cần phải nghiên cứu và cập nhật 

để cho các doanh nghiệp tham khảo. 

 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 

- Mục đích nghiên cứu 

Qua các bài học kinh nghiệm cụ thể trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khNu và 

thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, Luận văn mong muốn tổng hợp và cập nhật các tài 

liệu có liên quan để nghiên cứu sâu hơn, một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề 

rủi ro có thể phát sinh trong khi thực hiện loại hợp đồng này, từ đó đề xuất các giải pháp 

phòng ngừa hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khNu 

của các doanh nghiệp Việt N am. 

- �hiệm vụ nghiên cứu 

� N ghiên cứu, phân tích về lý thuyết những rủi ro thường xảy ra trong hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khNu của Việt N am. 

� N ghiên cứu, đánh giá các rủi ro đã từng phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng mua 

bán quốc tế của một số doanh nghiệp Việt N am và tìm ra nguyên nhân của những rủi ro đó. 

� Đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong khi thực hiện hợp đồng 

mua bán quốc tế của Việt N am. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  - Đối tượng nghiên cứu: N hững rủi ro mà các doanh nghiệp Việt N am đã gặp phải 

trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế. 

  - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu, đánh giá tình hình các rủi ro khi thực hiện 

hợp đồng thương mại quốc tế kể từ đầu những năm 1990 đến nay qua nghiên cứu một số 

tình huống cụ thể mà các doanh nghiệp Việt N am đã gặp phải. 

  Rủi ro trong kinh doanh XN K là một mảng đề tài rất rộng, song trong giới hạn phạm vi 

của một luận văn Thạc sỹ, luận văn chỉ phân tích, nghiên cứu rủi ro trong quá trình thực 

hiện hợp đồng XN K hàng hoá hữu hình tại Việt nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để phân tích mối quan hệ tương 

tác giữa rủi ro, tổn thất với quá trình phát triển ngoại thương. 
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- Phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải quy nạp được luận văn sử dụng nhằm nêu 

rõ quá trình phát triển hoạt động mua bán quốc tế của các doanh nghiệp Việt N am cũng như 

sự phát sinh những rủi ro khi thực hiện các nghiệp vụ buôn bán quốc tế  

- Luận văn sử dụng phương pháp thống kê như là một công cụ phân tích số liệu để 

minh chứng cho các vấn đề nghiên cứu. 

6.  Dự kiến những đóng góp của luận văn 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của rủi ro trong kinh doanh nói chung  và rủi ro phát sinh 

trong việc thực hiện hợp đồng ngoại thương nói riêng. 

- Phân tích và làm sáng tỏ những nguyên nhân phát sinh rủi ro trong thực hiện hợp 

đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt N am thời gian vừa qua. 

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu để phòng ngừa và hạn chế rủi ro. 

7.  Bố cục của luận văn 

N goài lời nói đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát chung về rủi ro trong kinh doanh ngoại thương. 

Chương 2: Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương tại các 

doanh nghiệp Việt N am từ những năm 1990 đến nay. 

Chương 3: Một số biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp 

đồng XN K. 
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CHƯƠ�G 1. 

KHÁI QUÁT CHU�G VỀ RỦI RO TRO�G �GOẠI THƯƠ�G 

 

Chương 1 tập trung làm rõ các khái niệm và bản chất của rủi ro, phân biệt các loại rủi ro 

nói chung và việc đo lường, quản lý rủi ro. Đồng thời, trong chương này đã đưa đến cái nhìn 

khái quát chung về rủi ro trong thực hiện hợp đồng ngoại thương.  

1.1. MỘT SỐ VẤ� ĐỀ CHU�G VỀ RỦI RO. 

1.1.1. Các khái niệm về rủi ro. 

Rủi ro là sự kiện không may mắn. Rủi ro hết sức đa dạng, phức tạp, tồn tại dưới nhiều 

hình thái khác nhau và gắn liền với đời sống, hoạt động sản xuất và kinh doanh của con 

người. Do đó, nhiều năm qua rủi ro đã trở thành đối tượng nghiên cứu  của nhiều học giả 

trong lĩnh vực kinh tế và bảo hiểm trên thế giới. Xoay quanh khái niệm rủi ro hiện đang có 

rất nhiều quan điểm khác nhau. Sau đây là một số khái niệm phổ biến nhất. 

 Frank Knight, một học giả người Mỹ trong lĩnh vực bảo hiểm và quản trị rủi ro, cho 

rằng “rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được”. Theo ông, các loại bất trắc không thể đo 

lường được thì được gọi là bất trắc, còn loại bất trắc có thể đo lường được gọi là rủi ro. 

Cách tiếp cận này dựa trên cơ sở bất trắc có đo lường được hay không. Tuy nhiên, trên thực 

tế không phải bất trắc nào cũng có thể đo lường được hoàn toàn.  

 Một học giả người Mỹ khác, ông Allan Willett trong cuốn “Risk and Insurance” lại quan 

niệm rằng “rủi ro là bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố không mong đợi”. N hư vậy, 

theo ông rủi ro liên quan tới thái độ của con người. N hững biến cố ngoài mong đợi thì được 

xem là rủi ro còn những biến cố mong đợi không phải là rủi ro. 

 Theo ông N guyễn Hữu Thân, tác giả cuốn “Phương pháp mạo hiểm và phòng ngừa rủi 

ro trong kinh doanh”, thì “rủi ro là sự bất trắc gây ra mất mát thiệt hại”. Theo cách tiếp cận 

này, rủi  ro phải là bất trắc gây hậu quả cho con người, còn những bất trắc không gây tổn 

thất thì không phải là rủi ro. 

 Theo giáo trình “Thị trường chứng khoán”, N xb. Giáo dục, 1998 “Rủi ro là một hiện 

tượng khách quan, liên quan đến và có thể ảnh hưởng tới mục tiêu do con người vạch ra mà 

con người có thể thấy được các hiện tượng khách quan đó nhưng lại không lượng hóa được 

nó sẽ xảy ra lúc nào, ở đâu và mức độ thiệt hại thực sự đối với mục tiêu đó” 

 N hìn từ góc độ bảo hiểm, rủi ro là những đe dọa nguy hiểm mà con người không lường 

trước được và là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thất cho đối tượng bảo hiểm. 
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 Tóm lại, qua các khái niệm khác nhau về rủi ro của các học giả đề cập ở trên, ta thấy các 

khái niệm có sự giao thoa và tồn tại mối liên hệ giữa chúng ở hai vấn đề cơ bản sau:       

 Một là, các khái niệm đều đề cập tới sự bất định, không chắc chắn và sự ngờ vực đối với 

tương lai. Đây chính là thuộc tính cơ bản nhất của rủi ro. 

 Hai là, các khái niệm đều hàm ý về hậu quả của rủi ro do một hay nhiều nguyên nhân 

gây ra cho con người trong một tình huống cụ thể và hậu quả của rủi ro chính là tổn thất. 

 N hư vậy, rủi ro không chỉ đơn thuần là mối ngờ vực trong tương lai mà còn ám chỉ cả 

một thực tế là nó có thể kéo theo thiệt hại cho con người. 

1.1.2. Bản chất của rủi ro. 

 Một là, rủi ro tồn tại khách quan. Bản chất này xuất phát từ thực tế là rủi ro khộng phụ 

thuộc vào ý chí của con người do mọi hiện tượng trong môi trường kinh doanh luôn vận 

động, biến đổi không ngừng. Trong quá trình vận động, biến đổi, sự vật, hiện tượng có thể 

đem lại lợi ích nhưng cũng có thể gây tác động có hại. N hững tác động có hại này buộc nhà 

kinh doanh phải đối mặt với rủi ro, tổn thất. 

 Hai là, rủi ro là những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ. Đó là sự kiện mà ta không lường trước 

được một cách chắc chắn. Con người có thể thấy được các hiện tượng khách quan và chủ 

quan có thể gây ra rủi ro nhưng lại không thể lượng hóa được chắc chắn nó sẽ xảy ra lúc 

nào, ở đâu.  

 Ba là, rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi của con người. Rủi ro xảy ra, sẽ gây ra tổn thất. 

Tổn thất đến lượt nó lại là những thiệt hại mất mát về lợi ích của con người. Do đó, không ai 

mong muốn rủi ro tổn thất xảy ra với mình. Vì thế, rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi. 

1.1.3. Các loại rủi ro  

Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau có thể phân rủi ro thành nhiều loại 

1.1.4. Đo lường và quản lý rủi ro 

1.1.4.1. Đo lường rủi ro. 

Đo lường có vai trò quan trọng vì nó ảnh hưởng tới việc phân bổ các nguồn lực cho quản 

lý và kiểm soát rủi ro. Đo lường giúp doanh nghiệp biết được rủi ro đó xảy ra nhiều hay ít, 

mức độ và tác hại của rủi ro và những ảnh hưởng của nó đến khả năng tài chính của doanh 

nghiệp. 

Các phương pháp đo lường có thể được sử dụng: 

• Phương pháp định lượng: cân, đong, đo, đếm, tính toán, thống kê… 



7 

 

• Phương pháp định tính: đo lường tổn thất dựa trên cơ sở kinh nghiệm, suy đoán tổn 

thất, tính toán tình huống tương tự, giả định, thăm dò… 

1.1.4.2. Xử lý rủi ro 

Xử lý rủi ro, tổn thất là triển khai tổng hợp các biện pháp cần thiết để ngăn chặn kịp thời 

rủi ro, tổn thất. 

Xử lý rủi ro, tổn thất có thể bao trùm các nội dung sau: 

1. Kế koạch hành động: bao gồm toàn bộ hoạt động tác nghiệp của bộ phận liên quan 

khi rủi ro xảy ra 

2. Kế koạch tài chính: gồm khoản phải chi cho xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất như chi phí 

khắc phục, sửa chữa, bồi thường thiệt hại 

3. Kế hoạch nhân lực: chuNn bị nhân lực xử lý rủi ro, tổn thất, hành động nhanh, thống 

nhất, hiệu quả khi xảy ra rủi ro, tổn thất. 

1.2. RỦI RO PHÁT SI�H TRO�G �GOẠI THƯƠ�G. 

1.2.1. Hoạt động kinh doanh ngoại thương và các nguyên nhân gia tăng rủi ro. 

N goại thương là hoạt động gắn liền với việc trao đổi hàng hóa vượt qua đường biên giới 

quốc gia; đó là nguyên nhân nảy sinh một loạt vấn đề phức tạp, từ vấn đề pháp lý cho đến 

việc di chuyển hàng hóa và thanh toán quốc tế. Dưới góc độ nghiên cứu hoạt động kinh 

doanh ngoại thương để có nhận thức đầy đủ bản chất, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, 

điều hành và kinh doanh có hiệu quả, dưới đây là một số đặc trưng cơ bản cũng là nguyên 

nhân làm tăng rủi ro trong kinh doanh ngoại thương: 

a. N guồn luật áp dụng trong kinh doanh 

b. Chủ thể trong kinh doanh ngoại thương 

c. Giao dịch thông qua các phương tiện thông tin làm môi giới.  

d. Di chuyển hàng hóa. 

e. Di chuyển chứng từ sở hữu hàng hóa.  

f. Di chuyển tiền và thanh toán quốc tế.  

g. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp.  

1.2.2. Khái quát về hợp đồng mua bán ngoại thương 

1.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm. 

a. Khái niệm 

Hợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khNu hoặc hợp đồng mua bán 

ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác 
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nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khNu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu 

của một bên khác gọi là bên nhập khNu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; 

bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.  

b. Đặc điểm 

 - Đặc điểm 1: (đặc điểm quan trọng nhất) chủ thể của hợp đồng, người mua, người bán 

có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc gia khác nhau. ở đây cần lưu ý rằng quốc tịch 

không phải là yếu tố để phân biệt: dù người mua và người bán có quốc tịch khác nhau 

nhưng nếu việc mua bán được thực hiện trên lãnh thỗ của cùng một quốc gia thì hợp đồng 

mua bán cũng không mang tính chất quốc tế.  

 - Đặc điểm 2: Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ đối với một trong hai bên hoặc cả 

hai bên.  

 - Đặc điểm 3: Hàng hóa - đối tượng mua bán của hợp đồng được chuyển ra khỏi đất 

nước người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

1.2.2.2. �ội dung của hợp đồng mua bán ngoại thương 

1.2.2.3. Quy trình thực hiện hợp đồng  

Quá trình thực hiện hợp đồng XN K thông thường là quá trình lâu dài, phức tạp và trải 

qua nhiều công đoạn. N ó bắt đầu sau khi hợp đồng được ký kết và kết thúc khi các bên đã 

hoàn thành mọi nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong quan hệ hợp đồng. Trong quá trình 

đó, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi điều kiện phát sinh rủi ro xuất hiện. Do đó, muốn 

tìm hiểu về rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, trước hết phải nắm vững quy 

trình thực hiện hợp đồng XN K. 

 Thực hiện hợp đồng XN K là một quá trình hết sức phức tạp vì các bên tham gia thường 

là những chủ thể có quốc tịch khác nhau, có sự xa cách nhau về mặt địa lý, khác biệt về hệ 

thống luật pháp, tập quán thương mại và chính sách kinh tế đối ngoại. Do đó, thực hiện hợp 

đồng XN K thường liên quan tới nhiều khâu công việc hơn thực hiện hợp đồng mua bán 

trong nước. Tùy vị trí là nhà XK hay N K mà các khâu công việc phải thực hiện có khác 

nhau. 

1.2.2.4. Đặc điểm của rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Kinh doanh XN K diễn ra trong môi trường đặc biệt phức tạp. Quá trình thực hiện hợp 

đồng bao gồm một chuỗi các bước nghiệp vụ kế tiếp nhau và trong từng khâu của quá trình 

này, các nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân gây rủi ro xuất hiện ngày càng nhiều.  

a. Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng X�K xảy ra với tần suất lớn hơn thực 
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hiện hợp đồng trong nước 

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, nhà kinh doanh phải luôn đối mặt với môi 

trường kinh doanh đầy biến động, kèm theo đó là muôn vàn nguy cơ rủi ro ở tất cả các lĩnh 

vực hoạt động diễn ra trong và ngoài nước. Các nhân tố ảnh hưởng, các nguyên nhân chủ 

quan và khách quan ở cả trong nước và nước ngoài làm cho rủi ro xảy ra thường xuyên hơn 

với tần suất lớn hơn so với kinh doanh trong nước. Sự xuất hiện dồn dập, thường xuyên của 

các sự cố bất lợi có thể lý giải bằng sự khác biệt trong hệ thống luật pháp, văn hóa kinh 

doanh, chủ thể trong quan hệ hợp đồng, khoảng cách địa lý... N guyên nhân gây rủi ro càng 

nhiều thì rủi ro xảy ra với tần số càng lớn và ngược lại. Việc rủi ro xảy ra thường xuyên với 

tần số lớn hơn chính là đặc điểm nổi trội của rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K. 

b. Rủi ro xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn 

 Khi đã xảy ra, rủi ro thường gây hiệu quả nghiêm trọng hơn cho người kinh doanh XN K 

vì hai lý do. Một là, giá trị của thương vụ XN K thường lớn hơn so với các thương vụ kinh 

doanh trong nước. Hai là, quá trình thực hiện hợp đồng XN K thường liên quan tới nhiều bên 

hơn nên khi xảy ra rủi ro, tổn thất có thể tất cả các bên cùng phải gánh chịu. N ói một cách 

khác, mức độ nghiêm trọng hơn được thể hiện ở phạm vi ảnh hưởng của rủi ro, tổn thất rộng 

lớn hơn. 

c. Rủi ro đa dạng phức tạp hơn 

 Đặc điểm này xuất phát từ thực tế là các nguyên nhân làm phát sinh rủi ro trong kinh 

doanh hoạt động ngoại thương vốn dĩ đa dạng và phức tạp hơn so với hoạt động kinh doanh 

thông thường trong nước. Do đó, rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K liên quan tới nhiều 

lĩnh vực như vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, bảo hiểm... Hơn nữa, đặc trưng của hợp 

đồng mua bán ngoại thương là có yếu tố nước ngoài, thể hiện ở chủ thể của hợp đồng là các 

bên có quốc tịch khác nhau hoặc có trụ sở ở các nước khác nhau, hàng hóa là đối tượng của 

hợp đồng thường được di chuyển qua biên giới quốc gia hoặc từ khu vực pháp lý này sang 

khu vực pháp lý khác, đồng tiền tính giá, đồng tiền thanh toán là ngoại tệ với một trong các 

bên, luật điều chỉnh hợp đồng hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có 

yếu tố nước ngoài. Vì vậy rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K đa dạng, 

phức tạp hơn so với hợp đồng kinh doanh trong nước.  

1.2.2.5. Các loại rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng X�K. 

Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng có thể phân rủi 

ro thành các loại sau: 
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a. Căn cứ vào khả năng đo lường 

- Rủi ro có thể tính toán được:. 

- Rủi ro không thể tính toán được:  

b. Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của rủi ro 

- Rủi ro cơ bản:  

- Rủi ro riêng biệt:  

c. Căn cứ  vào nguồn gốc phát sinh rủi ro 

- Rủi ro do thiên tai:  

- Rủi ro do tai họa của biển:  

- Rủi ro do các hiện tượng chính trị, xã hội:  

d. Căn cứ  vào nguyên nhân gây ra rủi ro 

- Rủi ro có nguyên nhân khách quan:  

- Rủi ro có nguyên nhân chủ quan:  

e. Căn cứ vào nghiệp vụ của bảo hiểm 

- Rủi ro thông thường được bảo hiểm:  

- Rủi ro phải bảo hiểm riêng 

- Rủi ro loại trừ:  

1.2.2.6. Quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả thực hiện hợp đồng X�K. 

a. Hiệu quả thực hiện hợp đồng X�K  

b. Mối quan hệ tương tác giữa rủi ro và hiệu quả thực hiện hợp đồng X�K 

 Rủi ro luôn có tác động tỷ lệ nghịch với hiệu quả thực hiện hợp đồng XN K. Rủi ro xảy 

ra đem theo thiệt hại to lớn về lợi ích vật chất và phi vật chất. Do vậy, khi rủi ro đã xảy ra, 

doanh nghiệp sẽ tốn kém thêm các chi phí để xử lý, khoanh vùng rủi ro, giảm thiểu tổn thất, 

chi phí phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiệu quả thực hiện hợp đồng chỉ có thể đạt được khi 

doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu rủi ro.  
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CHƯƠ�G 2. 

RỦI RO TRO�G QUÁ TRÌ�H THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G MUA BÁ�  

�GOẠI THƯƠ�G CỦA CÁC DOA�H �GHIỆP VIỆT �AM 

 

2.1. KHÁI QUÁT CHU�G VỀ HOẠT ĐỘ�G KI�H DOA�H XUẤT �HẬP KHẨU 

CỦA VIỆT �AM TỪ ĐẦU �HỮ�G �ĂM 1990 ĐẾ� �AY. 

2.1.1. Tình hình xuất khwu hàng hoá, dịch vụ. 

N hịp độ tăng trưởng xuất khNu bình quân 18,4%/năm, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng 

GDP khoảng 2,6 lần; kim ngạch xuất khNu thời kỳ 1991-1995 gấp 2 – 2,5 lần so với giai 

đoạn 1986-1990; kim ngạch xuất khNu năm 2000 đạt hơn 14 tỷ USD, gần gấp 6 lần của năm 

1990. Kim ngạch xuất khNu hàng hóa năm 2007 là 48.4 tỷ USD, bằng 338% so với kim 

ngạch xuất khNu của năm 2000. 

Cơ cấu xuất khNu đã được cải thiện theo hướng tăng các mặt hàng chế biến, giảm tỷ 

trọng các sản phNm thô, tạo ra một số mặt hàng có khối lượng lớn và thị trường tương đối 

ổn định, tỷ trọng sản phNm chế biến đã tăng từ 8% vào năm 1991 lên khoảng 40% vào năm 

2000 và 50% vào năm 2003. 

2.1.2. Tình hình nhập khwu hàng hoá, dịch vụ 

N hập khNu, về cơ bản đã “phục vụ có hiệu quả cho phát triển sản xuất và đổi mới công 

nghệ, thúc đNy nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng nhu cầu cần 

thiết của đời sống”. Đến năm 2007, tư liệu sản xuất hiện chiếm gần 92.5% kim ngạch nhập 

khNu, trong đó 26.3% là máy móc thiết bị, 66.2% là nguyên nhiên vật liệu (bảng 2.6). Hàng 

tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 7.5% (năm 1990 là 15%). N hập siêu giảm cả về giá trị tuyệt đối 

lẫn tương đối vào cuối những năm 90 nhưng bắt đầu tăng mạnh trong thập kỷ 20 này. 

2.2. RỦI RO TRO�G QUÁ TRÌ�H THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G �GOẠI THƯƠ�G  

Hơn 20 năm đổi mới, mở cửa hội nhập vừa qua cho thấy nền kinh tế Việt N am nói 

chung và hoạt động kinh doanh XN K nói riêng đã trải qua những bước thăng trầm. Chính 

trong giai đoạn đầu tiên của quá trình hòa mình với nền kinh tế thế giới, các nhà đầu tư kinh 

doanh XN K nước ta đã gặp rất nhiều rủi ro.  

Rủi ro xảy ra ngày một nhiều trong kinh doanh XN K mà chủ yếu là xuất hiện trong quá 

trình thực hiện hợp đồng đã để lại nhiều hậu quả cho nền kinh tế cũng như các doanh 

nghiệp. Giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới lên xuống thất thường, tỷ giá thường xuyên 

biến động, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bão lũ, hạn hán hoành hành ở nhiều nơi, các vụ 
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lừa đảo kinh tế xảy ra liên tiếp, sự cố tai nạn hàng hải, cướp biển gia tăng, tranh chấp trong 

quá trình thực hiện hợp đồng ngày một nhiều, tình trạng non kém về nghiệp vụ vẫn là phổ 

biến ở các doanh nghiệp kinh doanh XN K, tất cả đã cộng hưởng cùng tác động tiêu cực tới 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

2.2.1. Rủi ro liên quan đến đối tác trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng ngoại 

thương 

Trong quá trình giao dịch với các đối tác, các rủi ro chủ yếu thường là do một bên cố 

tình lừa đảo bên kia để kiếm các khoản lợi. Còn bên bị lừa thường mắc bệnh cả tin, hơn nữa 

lại chưa biết cách sử dụng tốt các công cụ trong tay như cơ quan thương vụ Việt N am ở 

nước ngòai, các cơ quan giám định... 

2.2.2. Rủi ro trong việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng ngoại thương 

2.2.2.1. Rủi ro phát sinh trong việc giao hàng 

a. Rủi ro đôi với người Mua do người Bán vi  phạm nghĩa vụ giao hàng. 

Rủi ro trong việc giao hàng của hợp đồng thường được biểu hiện dưới hình thức giảm số 

lượng, thiếu hụt về trọng lượng, thể tích, mất hoặc giảm giá trị thương mại, quy cách phNm chất 

của hàng hóa không đúng với quy định trong hợp đồng. 

Trong hợp đồng mua bán ngoại thương, nghĩa vụ giao hàng của người bán được quy 

định trong các điều khoản có liên quan như: tên hàng, số lượng, chất lượng, thời hạn giao 

hàng, địa điểm giao hàng, điều khoản bao bì... Việc người bán vi phạm một trong các điều 

khoản trên được coi là vi phạm nghĩa vụ giao hàng. 

b. Rủi ro do người Bán vi phạm nghĩa vụ cung cấp chứng từ liên quan đến hàng hoá. 

Trong mua bán ngoại thương, chứng từ đóng một vai trò hết sức quan trọng. N gười bán 

có nghĩa vụ phải giao bộ chứng từ cho người mua đúng thời hạn quy định trong L/C. Việc 

người bán không giao hoặc giao chậm chứng từ sẽ bị coi là hành vi vi phạm hợp đồng làm 

ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua. Khi đó tranh chấp phát sinh là điều khó tránh khỏi. 

N hìn chung, việc người bán không giao chứng từ cho người mua một là vi phạm cơ bản 

của người bán vì nó làm cho người mua không thể nhận được hàng theo hợp đồng. N gười 

bán còn bị coi là vi phạm hợp đồng nếu việc gửi chứng từ hàng hoá chậm, đặc biệt là vận 

đơn, hay gửi thiếu chứng từ bởi vì điều này sẽ gây trở ngại cho người mua trong việc nhận 

hàng và sử dụng hàng hoá gây thiệt hại cho người mua và vì thế dẫn đến tranh chấp giữa các 

bên. 
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2.2.2.2. Rủi ro do sự biến động của giá cả. 

Hoạt động XN K chịu ảnh hưởng rất lớn bởi biến động giá cả hàng hóa trên thị trường 

thế giới, trong đó quan hệ cung cầu có tác động rất lơn. Thực tiễn cho thấy chỉ cần có biến 

đổi nhỏ về cung cầu là có thể gây ra những biến đổi to lớn về giá cả. Luận văn đã xem xét 

đến một số mặt hàng thông dụng của Việt N am như Gạo, cà phê, xăng dầu, phân bón. 

2.2.2.3. Rủi ro phát sinh từ sự biến động về tỷ giá hối đoái. 

Mặc dù lĩnh vực tiền tệ ở Việt N am, trong đó tỷ giá hối đoái là một mảng quan trọng, 

vẫn đang được coi là lĩnh vực đóng với nền kinh tế thế giới - đồng tiền chưa tự do chuyển 

đổi, tài khoản vốn chưa được tự do hóa - nhưng đây lại là lĩnh vực nhạy cảm nhất của nền 

kinh tế. Sự biến động của tỷ giá hối đoái có thể đem lại lợi ích cho một thương vụ XK và 

gây ra thiệt hại cho thương vụ N K hoặc ngược lại. Tuy nhiên sự biến đổi quá nhanh của tỷ 

giá hối đoái luôn là nguy cơ rủi ro lớn cho mọi doanh nghiệp kinh doanh XN K. 

2.2.3. Rủi ro trong việc thanh toán. 

Thanh toán là nghiệp vụ quan trọng và phức tạp trong quá trình thực hiện hợp đồng 

XN K. Do đó, rủi ro phát sinh trong nghiệp vụ này là thường xuyên xảy ra. Một trong những 

lo ngại nhất của người mua là thanh toán rồi nhưng không nhận được hàng hóa như cam kết, 

lo ngại nhất của người bán là giao hàng rồi nhưng không thu được tiền đầy đủ, đúng thời 

hạn và địa điểm quy định. 

 Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh XN K trong những năm qua của các doanh nghiệp 

Việt N am, nỗi lo về rủi ro trong thanh toán quốc tế luôn thường trực. N ó phụ thuộc cơ bản 

vào hai yếu tố: sự yếu kém về nghiệp vụ và ý thức thực hiện hợp đồng của phía đối tác. 

 Đứng từ phía người bán, rủi ro trong thanh toán thường biểu hiện ở việc: 

 - N gười mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tức là không mở L/C, hoặc mở L/C không 

đúng với quy định của hợp đồng (trong trường hợp thanh toán bằng L/C) hoặc người mua 

không trả tiền hay trả thiếu tiền hàng (trong trường hợp áp dụng các phương thức thanh toán 

khác như TTR, Open account (mở tài khoản...) 

 - N gười mua giả mạo chứng từ nhận hàng để được nhận hàng mà không phải thanh toán 

 - Bộ chứng từ hoặc L/C có sai sót nhưng người bán không phát hiện ra để chỉnh sửa kịp 

thời 

  Đứng từ phía người mua, rủi ro trong thanh toán thường biểu hiện ở: 

 - N gười bán vi phạm nghĩa vụ giao chứng từ: không giao chứng từ cho người mua (do 

người bán không giao hàng), hoặc người bán giao chứng từ không phù hợp, người mua 
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không thể nhận được hàng mà vẫn phải trả tiền. 

- N gười bán lập bộ chứng từ giả để lấy tiền mà không phải giao hàng.  

2.2.4. Rủi ro trong quá trình chuyên chở, giao nhận hàng hoá X�K. 

Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, người bán thực hiện việc giao hàng, tức là hàng 

hóa được vận chuyển từ nước người bán sang nước người mua. Để cho quá trình vận 

chuyển đó bắt đầu được, tiếp túc được và kết thúc được, tức là hàng hóa đến tay người mua 

được, cần phải thực hiện hàng loạt các công việc khác liên quan đến quá trình chuyên chở 

như: đóng gói, bao bì, lưu kho, đưa hàng ra cảng, làm các thủ tục gửi hàng, xếp hàng lên 

tàu, dỡ hàng ra khỏi tàu và giao cho người nhận... N hững công việc trên được gọi chung là 

giao nhận hàng hóa. 

Thông thường vận tải quốc tế là khâu dài nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, 

đặc biệt là hợp đồng giữa các thương nhân ở các nước cách xa nhau về địa lý. Việc vận 

chuyển hàng hóa XN K có thể được thực hiện bằng nhiều phương thức như vận tải hàng hải, 

hàng không, đường sông, đường sắt, vận tải bằng ôtô, container và vận tải đa phương thức.  

Trong các phương thức vận tải, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển chiếm tới 80% 

khối lượng vận chuyển quốc tế do vận tải đường biển có năng lực vận chuyển lớn, thích hợp 

cho việc chuyên chở hầu hết các loại hàng hóa đặc biệt là hàng rời có giá trị thấp và cước 

phí vận tải đường biển thấp so với các phương thức khác. Tuy vậy, vận chuyển hàng hóa 

bằng đường biển lại là khâu hay xảy ra rủi ro. 

 Trước sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển 

luôn phải đối mặt với rủi ro, thiên tai, tai nạn bất ngờ, gây ra những thảm họa không lường. 

 Rủi ro, tai nạn sự cố trên biển gây thiệt hại cho tất cả các bên có liên quan bao gồm: chủ 

hàng (người bán, người mua), hãng bảo hiểm và chủ tàu. Rủi ro trong quá trình chuyên chở 

hàng hóa XN K làm tăng chi phí kinh doanh và thậm chí trong nhiều trường hợp xáo trộn 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.3. �GUYÊ� �HÂ� GÂY RỦI RO TRO�G QUÁ TRÌ�H GIAO DNCH, THỰC 

HIỆ� HỢP ĐỒ�G XUẤT �HẬP KHẨU 

Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là những tai họa bất ngờ xảy ra trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, gây ra thiệt hại, tổn thất, mất mát cho các bên trong quá trình 

thực hiện các hoạt động kinh doanh XN K. 

 Thực hiện hợp đồng XN K như đã khẳng định ở trên, là một quá trình phức tạp, đòi hỏi 

nhiều nỗ lực, cố gắng của các bên tham gia. Có thể nói, sự phức tạp trong quá trình thực 
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hiện hợp đồng đã tạo nên một đặc trưng hết sức cơ bản của kinh doanh XN K, đó là kinh 

doanh XN K luôn tiềm Nn các nhân tố và nguyên nhân làm gia tăng rủi ro. Điều này xảy ra 

do trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đôi tác ít có cơ hội làm việc, gặp gỡ trực tiếp 

với nhau, có những sự bất đồng về ngôn ngữ, về văn hóa… 

2.3.1. �guyên nhân rủi ro từ môi trường chính trị, pháp luật quốc tế 

2.3.1.1. Ảnh hưởng của môi trường chính trị quốc tế 

Trong giai đoạn 1990 đến nay, trên chính trường thế giới xảy ra nhiều sự kiện đáng ghi 

nhớ, ảnh hưởng tới kinh doanh XN K của Việt N am và các quốc gia có liên quan. Sự kiện 

mở màn gây chấn động toàn cầu là sự sụp đổ của hệ thống XHCN  ở Liên Xô và Đông Âu 

đầu thập kỷ 90. Trước đó, mậu dịch được thực hiện chủ yếu với các nước thuộc khối SEV, 

quan hệ hợp đồng thường là quan hệ anh em “lọt sàng xuống nia” nên các hợp đồng đã ký 

kết mà không thực hiện được thì cũng không thành vấn đề sống còn đối với sự tồn tại của 

doanh nghiệp. Điều này tạo tâm lý ỉ lại, thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp ngoại 

thương Việt N am trong quá trình thực hiện hợp đồng với các bạn hàng Liên Xô. Sau khi 

Liên Xô và Đông Âu tan rã, Việt N am bị cô lập trên vũ đài chính trị. Quan hệ thương mại 

với các bạn hàng truyền thống trở nên xấu dần đi. Trong hai năm 1990 - 1991, XK giảm 

13,2% từ 2,4 tỷ USD (1990) xuống 2 tỷ USD (1991), N K giảm 15,1% từ 2,75 tỷ USD 

(1990) xuống còn 2,34 tỷ USD (1991). Thêm vào đó, quan hệ kinh tế với Mỹ chưa được mở 

rộng cũng là một rào cản lớn cho việc thiết lập các quan hệ thương mại mới. 

 Chính trường thế giới tiếp tục chao đảo khi Iran - Iraq chính thức tuyên bố chiến tranh 

năm 1991. Từ đó tới lúc Mỹ đánh Iraq thì Iraq không thoát khỏi vòng vây cấm vận của Mỹ 

nên lượng hàng XK của Việt N am sang thị trường này hết sức kiêm tốn, chủ yếu là trao đổi 

ở cấp chính phủ về mặt hàng gạo. Các hợp đồng khi được thực hiện cũng gặp nhiều nguy cơ 

rủi ro do sức ép chính trị từ phía Mỹ. 

 N hững bất ổn chính trị liên tiếp xảy ra ở khu vực Trung Đông, túi dầu của thế giới, đặc 

biệt là những diễn biến của cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Palestine và Israel đã kéo dài 

trong nhiều năm qua làm giá dầu thế giới liên tiếp tăng giảm đột ngột, ảnh hưởng không nhỏ 

tới hiệu quả thực hiện các hợp đồng XN K xăng dầu của Việt N am. 

 Gần đây nhất, cả thế giới bàng hoàng trước sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Sự 

kiện này ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh doanh XN K giữa Mỹ và các quốc gia khác 

trên thế giới trong đó có Việt N am. Thêm vào đó, cuộc tấn công trả đũa của Mỹ và đồng 

minh vào chế độ Taliban ở Afganistan cũng làm gia tăng nguy cơ rủi ro cho thực hiện hợp 
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đồng XN K với nước này và khu vực lân cận. Các chi phí cho việc thực hiện hợp đồng tăng 

vọt vì giờ đây, cước chuyên chở tăng cao do các chủ tàu và người thuê tàu, người XK và 

người N K phải cân nhắc tới việc mua bảo hiểm rủi ro chiến tranh. N goài ra, các doanh 

nghiệp kinh doanh XN K còn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cầm giữ hàng, tàu khi hàng và 

tàu đi qua các vùng biển thuộc địa phận của các nước tham chiến. 

 Tóm lại, môi trường chính trị quốc tế luôn biến động khó lường, đem theo nó những 

nguy cơ rủi ro cao và mang nhiều sắc thái khác nhau, ảnh hưởng tới thực hiện hợp đồng của 

các doanh nghiệp kinh doanh XN K. 

2.3.1.2. Rủi ro phát sinh từ sự khác biệt trong hệ thống luật pháp quốc tế. 

Sự khác biệt giữa các hệ thống luật pháp của các nước là một trong những nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương. N guồn luật áp dụng cho 

hợp đồng mua bán ngoại thương rất nhiều, bao gồm: điều ước quốc tế về ngoại thương, luật 

quốc gia, tập quán quốc tế về thương mại, án lệ và hợp đồng mẫu. Việc lựa chọn nguồn luật 

nào được áp dụng cho quan hệ hợp đồng là do các bên hoàn toàn tự do thỏa thuận. Tuy 

nhiên, trên thực tế, bất kỳ thương nhân nào cũng muốn áp dụng nguồn luật nước sở tại do họ 

cho rằng nguồn luật đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi của họ. Do đó, trong trường hợp không có 

điều ước quốc tế, các bên thường tranh chấp trong thỏa thuận luật áp dụng. N ếu không bên 

nào chịu nhượng bộ, họ có thể lựa chọn luật của nước thứ ba. Đây chính là  nguồn gốc có 

thể đem lại rủi ro do không phải bao giờ các bên cũng hiểu biết cặn kẽ luật pháp của nước 

thứ ba đó. Hơn nữa, cách giải thích, áp dụng nguồn luật đó cũng khác nhau ở các nước khác 

nhau. 

Chủ thể của hợp đồng cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng rủi ro trong 

quá trình thực hiện hợp đồng XN K. Thông thường, trong hợp đồng mua bán quốc tế, các 

bên có quốc tịch khác nhau hoặc trụ sở giao dịch ở các nước khác nhau. Điều này dẫn tới 

địa vị pháp lý của các cá nhân và tổ chức tham gia quan hệ hợp đồng cũng khác nhau. Ví 

dụ, một công dân Việt N am đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể trở 

thành thương nhân nếu đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, là một công dân Mỹ, nữ phải đủ 

19 tuổi, nam đủ 21 tuổi thì mới có điều kiện để trở thành thương nhân. Các thương nhân 

mang quốc tịch Việt N am phải thành lập doanh nghiệp thì mới được ký kết hợp đồng XN K, 

còn ở Châu Âu các cá nhân, tổ chức chỉ cần có đăng ký kinh doanh là đủ. N hư vậy, chủ thể 

của hợp đồng XN K có thể hợp pháp theo luật của nước này nhưng lại không hợp pháp theo 

luật của nước khác. Trong trường hợp hợp đồng được ký kết thì hợp đồng sẽ vô hiệu và nếu 
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hai bên không nắm vững điều này thì rủi ro có thể phát sinh vì hợp đồng một khi đã vô hiệu 

thì khi có tranh chấp xảy ra, thiệt hại cho bên nào, bên đó phải tự gánh chịu. 

2.3.2. �guyên nhân rủi ro từ môi trường tự nhiên. 

Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, tình hình thời tiết biến động thất thường ở 

nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt N am. Sự tàn phá thiên nhiên của con người đã bị trả 

giá bằng sự nóng lên của trái đất, bằng bão lũ, ngập úng, hạn hán, cháy rừng, động đất, núi 

lửa... Các hiện tượng thiên nhiên bất thường xảy ra ngày càng nhiều, mức độ thiệt hại ngày 

càng lớn. 

Khoảng cách địa lý cũng là một trong các yếu tố có tính chất tự nhiên phát sinh rủi ro. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, hàng hóa thường được di chuyển qua biên giới 

quốc gia. Khoảng cách địa lý càng lớn, nguy cơ rủi ro càng cao và ngược lại. Chuyên chở 

hàng hóa giữa các quốc gia chủ yếu được thực hiện bằng đường biển (chiếm khoảng 80%). 

Trong quá trình chuyên chở bằng đường biển muôn vàn rủi ro rình rập, đe dọa người kinh 

doanh XN K và sẵn sàng giáng những tai họa lên đầu họ. 

2.3.3. �guyên nhân rủi ro chính sách quản lý và cơ chế điều hành X�K.  

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định nội dung cơ bản của chính sách ngoại thương 

trong 10 năm tới là: “nỗ lực gia tăng tốc độ tăng trưởng XK, chuyển dịch cơ cấu XK theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, gia tăng sản phNm chế biến và chế tạo, các loại sản phNm có 

hàm lượng công nghệ và chất xám cao, thúc đNy XK dịch vụ; về N K, chú trọng thiết bị và 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhất là công nghệ tiên tiến, bảo đảm cán cân thương mại ở 

mức hợp lý, tiến tới cân bằng kim ngạch XN K; mở rộng và đa dạng hóa thị trường và 

phương thức kinh doanh, hội nhập thắng lợi vào kinh tế khu vực và thế giới”. Tuy nhiên, 

bên cạnh những nỗ lực vượt bậc, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong chính sách 

quản lý và cơ chế điều hành XN K. Điều này gây ra không ít khó cho các doanh nghiệp và 

hậu quả là doanh nghiệp phải gánh chịu những rủi ro, tổn thất không đáng có. 

Bên cạnh sự quản lý của cơ quan chức năng và bộ chuyên ngành của Việt N am, hàng hóa 

XN K của các doanh nghiệp Việt N am còn chịu sự quản lý của chính sách và cơ chế XN K 

của các nước đối tác. Vì vậy, việc không thể lường trước những thay đổi đột ngột trong cơ 

chế chính sách quản lý XN K của các nước ban hành tự nó đã hàm chứa những nguy cơ rủi 

ro vô cùng to lớn. 

2.3.4. �guyên nhân rủi ro từ môi trường cạnh tranh. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng diễn ra sâu rộng, các doanh nghiệp XN K của 
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Việt nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Cuộc cạnh tranh trên cả thị 

trường nội địa lẫn thị trường nước ngoài ngày càng trở nên gay gắt. Với sự xuất hiện ngày 

càng đông của các đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp đang phải chịu sức ép cạnh tranh từ 

nhiều phía. 

2.3.5. �guyên nhân rủi ro từ yếu kém trong năng lực quản lý và trình độ chuyên môn 

Đây là yếu tố ảnh hưởng chủ quan gây rủi ro thường xuyên nhất cho quá trình thực hiện 

hợp đồng XN K của các doanh nghiệp Việt N am. N ăng lực quản lý và trình độ chuyên môn 

của cán bộ điều hành hoạt động kinh doanh XN K được hình thành từ 3 yếu tố: 

 - Kiến thức được đào tạo, học tập và rèn luyện trong nhà trường. 

 - Quá trình sản xuất, đi sâu, tìm tòi trong thực tế sản xuất - kinh doanh. 

 - N ăng khiếu bNm sinh. 

 Cả 3 yếu tố này ở Việt N am vừa thiếu lại vừa yếu. 

2.3.6. Các nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố khác   

 Thứ nhất, làm gia tăng rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là việc giao dịch, 

trao đổi thông tin thường qua phương tiện trung gian.  

Thứ hai, chuyển tiền và thanh toán quốc tế cũng là nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân 

làm gia tăng rủi ro.. 

 Thứ ba, nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân khác song cũng không kém phần quan trọng 

làm gia tăng rủi ro là tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp 

đồng.  

2.4. ĐÁ�H GIÁ TÁC ĐỘ�G CỦA RỦI RO ĐỐI VỚI DOA�H �GHIỆP KI�H 

DOA�H XUẤT �HẬP KHẨU VIỆT �AM. 

2.4.1. �hững tác động chính của rủi ro đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 

khwu 

 Rủi ro xảy ra đem theo những tác động tiêu cực cho doanh nghiệp XN K. Tác động dễ 

thấy nhất và cũng thường xuyên nhất là doanh nghiệp bị thua lỗ trong thương vụ đó. Một tác 

động chủ yếu nữa của rủi ro, tổn thất đối với doanh nghiệp là những thiệt hại về con người 

và uy tín doanh nghiệp. Tác động thứ ba các doanh nghiệp Việt N am thường gặp là gián 

đoạn, đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh.  

2.4.2. Một số nhận xét rút ra từ việc đánh giá rủi ro đối với việc thực hiện hợp đồng 

ngoại thương. 

 Qua nghiên cứu về thực trạng rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K của các 
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doanh nghiệp Việt N am từ năm 1990 đến nay, có thể rút ra một số nhận xét về các nhân tố 

ảnh hưởng và nguyên nhân gây rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K của các doanh nghiệp 

Việt N am như sau: 

a) Môi trường tự nhiên luôn là nguy cơ tiềm Nn tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới quá 

trình thực hiện hợp đồng.  

b) Môi trường chính trị bước sang giai đoạn mới, không còn sự đối đầu giữa hai phe Tư bản 

chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn luôn chứa đựng rủi ro cao do bất đồng chính trị, 

sắc tộc, lợi ích, hệ tư tưởng... gây cản trở cho thực hiện các hợp đồng đã ký kết.  

c) Thực hiện hợp đồng XN K luôn chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi cơ chế điều hành, chính 

sách của Chính phủ. Chính sách không rõ ràng, cơ chế yếu kém không thống nhất, hay thay 

đổi là một trong những căn nguyên của rủi ro mà doanh nghiệp phải gánh chịu. Đây là nhân 

tố khó dự báo, né tránh và không được bảo hiểm rủi ro.  

d) Hội nhập và cạnh tranh quốc tế là xu hướng tất yếu cho các doanh nghiệp XN K Việt 

N am song môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng 

khiến cho hoạt động kinh doanh XN K ngày càng trở nên bất định.  

e) Yếu tố con người luôn đóng vai trò quyết định trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sự 

yếu kém trong năng lực chuyên môn, trình độ quản lý, thiếu thông tin, kế hoạch, chiến lược 

kinh doanh dài hạn, sách lược cụ thể làm cho doanh nghiệp không lường trước, dự đoán 

được các rủi ro dạng tiềm Nn.  

f) Tình hình thị trường, mặt hàng, cung cầu, giá cả biến động thất thường là một thách thức 

lớn cho kinh doanh XN K.  

g) Sự tăng giảm giá trị đột ngột của đồng nội tệ và một số ngoại tệ thường sử dụng trong 

giao dịch ngoại thương làm cho các chỉ tiêu hiệu quả thay đổi thường xuyên, gây khó khăn 

cho hạch toán kinh doanh XN K.  

h) Bán hàng không thu được tiền hàng đầy đủ, đúng hạn, trả tiền không nhận được hàng là 

những rủi ro mà doanh nghiệp Việt N am thường xuyên gặp phải.  

i) Chuyên chở hàng hóa XN K bằng đường biển, bên cạnh những ưu điểm của nó, còn làm 

gia tăng rủi ro do thiên tai, tai nạn, sự cố hàng hải, cướp biển.  

k) Tranh chấp kiện tụng phát sinh từ vi phạm hợp đồng và không thống nhất nội dung hợp 

đồng gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp mất uy tín, thời gian, tiền 

bạc, mất bạn hàng, thị trường và bỏ lỡ thời cơ kinh doanh.  

m) Gia nhập WTO vừa là cơ hội những cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp 
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Việt N am khi bước ra biển lớn với nhiều “cạm bẫy” hơn, nhiều “rủi ro” hơn. 

  Tóm lại, nhìn vào thực trạng kinh doanh XN K hơn 10 năm qua, có thể thấy rủi ro luôn 

thường trực, đe doạ quá trình thực hiện hợp đồng nói riêng, tới hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Mặc dù đã có nhiều biện pháp được hình 

thành để đối phó với rủi ro nhưng rủi ro vẫn xảy ra do tính chất bất ngờ và không thể định 

lượng chính xác được của nó. Điều này càng buộc các doanh nghiệp luôn phải tìm tòi các 

biện pháp hạn chế một cách hữu hiệu những rủi ro đang xảy ra ngày một phức tạp trong 

thực hiện hợp đồng XN K. 
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CHƯƠ�G 3. 

MỘT SỐ BIỆ� PHÁP PHÒ�G �GỪA VÀ HẠ� CHẾ RỦI RO  

TRO�G QUÁ TRÌ�H THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G X�K 

  

3.1.  SỰ CẦ� THIẾT CỦA CÁC BIỆ� PHÁP PHÒ�G �GỪA VÀ HẠ� CHẾ RỦI RO 

TRO�G THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G �GOẠI THƯƠ�G. 

Hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là việc làm hết sức cần thiết đối 

với an toàn trong kinh doanh của doanh nghiệp. Các biện pháp hạn chế rủi ro không những 

đảm bảo hiệu quả kinh doanh của một thương vụ mà còn đảm bảo cho sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp. Sự cần thiết phải thiết lập các biện pháp hạn chế rủi ro được thể 

hiện ở các mặt sau : 

Một là, mục tiêu của mọi doanh nghiệp khi thực hiện hợp đồng XN K là nhằm thu được 

lợi nhuận tối ưu, tức là mức lợi nhuận cao nhất đạt được khi đảm bảo được các mục tiêu 

khác. Để đạt được lợi nhuận cao, doanh nghiệp phải tiến hành đồng thời hai biện pháp: thứ 

nhất là tăng doanh thu, thứ hai là giảm chi phí. Tăng doanh thu thường đòi hỏi phải tăng quy 

mô của hợp đồng (cũng có trường hợp tăng doanh thu nhờ vào biến động của tỷ giá song 

doanh nghiệp hoàn toàn bị động trong tình huống này), đến lượt nó việc tăng quy mô lại 

hàm chứa những nguy cơ rủi ro lớn hơn cho quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, cách thứ 

hai là giảm chi phí, trong đó có các chi phí xử lý rủi ro, tổn thất, tỏ ra chủ động hơn và đem 

lại hiệu quả kép cho doanh nghiệp là giảm chi phí và tăng độ an toàn trong kinh doanh. Vì 

vậy, tất yếu phải có biện pháp hạn chế rủi ro, tổn thất. 

 Hai là, an toàn trong kinh doanh là yêu cầu thiết thực cho sự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp trên thị trường đầy nguy cơ rủi ro, bất trắc. Muốn an toàn cần phải giảm thiểu 

rủi ro có thể tác động tới doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp không còn 

cách nào khác ngoài việc thiết lập các biện pháp hạn chế cho từng nhóm rủi ro tùy thuộc vào 

mức độ nghiêm trọng của nó. 

 Ba là, rủi ro, tổn thất gây thiệt hại nặng nề về tài sản, con người và đôi khi doanh nghiệp 

phải chịu trách nhiệm pháp lý về sản phNm đối với khách hàng mà nhiều khi trách nhiệm 

pháp lý này còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả những thiệt hại về tài sản. Hạn chế rủi ro 

cũng góp phần tăng uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, 

không liên quan đến các vụ lừa đảo, tranh chấp sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và mở rộng 
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quan hệ kinh doanh. Thông qua đó, công việc kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trôi 

chảy, dễ dàng hơn. 

3.2.  CÁC BIỆ� PHÁP PHÒ�G �GỪA, HẠ� CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA DOA�H �GHIỆP. 

Thực trạng phổ biến của các doanh nghiệp Việt N am hiện nay là chưa quan tâm đúng 

mức tới rủi ro và các biện pháp hạn chế chúng. Do vậy, doanh nghiệp Việt N am chỉ tập 

trung vào một số biện pháp có tính truyền thống như mua bảo hiểm hàng hóa XN K, áp dụng 

các biện pháp an toàn trong kỹ thuật tổ chức thực hiện hợp đồng, đào tạo bồi dưỡng chuyên 

môn cho cán bộ. 

3.2.1. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh X�K. 

Kế hoạch hoá chiến lược kinh doanh XN K là quá trình phân tích, nhận định các nguồn 

lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để đưa ra chiến lược nhằm tiến hành một cách có 

hệ thống các khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt thời gian dài. 

Hoàn thiện kế hoạch chiến lược kinh doanh XN K bao hàm nội dung xây dựng chiến lược, 

thực hiện chiến lược, giám sát và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. 

Với ý nghĩa này, chiến lược kinh doanh XN K giúp doanh nghiệp định hướng được mục 

tiêu, cơ cấu tối ưu nguồn lực để đạt được mục tiêu đó, đồng thời công tác giám sát luôn 

được chú trọng, từ đó ổn định bạn hàng, ổn định thị trường, luôn chủ động trong hạn chế 

phòng ngừa tối đa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K. 

Hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung và chiến lược kinh doanh XN K nói riêng, 

các doanh nghiệp thường dựa trên phân tích SWOT, thông qua đó, doanh nghiệp kinh doanh 

XN K nhận biết được những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của mình trong việc 

thực hiện các thương vụ quốc tế, thông qua thực hiện các hợp đồng XN K. Thông qua việc 

nhận biết được các thách thức, các doanh nghiệp XN K sẽ lường trước được những rủi ro và 

có phương án chủ động phòng tránh rủi ro có hiệu quả.  

3.2.2. Đwy mạnh công tác dự báo biến động môi trường kinh doanh quốc tế 

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin ở cả hai cấp: 

Cấp doanh nghiệp: doanh nghiệp cần giải quyết ba vấn đề 

− Thu hút được nhân viên có trình độ chuyên môn cao, biết thu thâp, khai thác, tổng 

hợp, phân tích và xử lý thông tin. 

− Trang bị máy móc thiết bị, công nghệ cho thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin  

− Hoàn thiện cơ chế quản lý, điêù hành về thu thập tìm kiếm và bảo mật thông tin. 
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Cấp ngành hàng: doanh nghiệp cần tham gia vào các hiệp hội ngành hàng để tạo ra sự 

liên kết thông tin giữa các doanh nghiệp cùng ngành. 

3.2.3. Bảo hiểm hàng hóa X�K 

Rủi ro trong kinh doanh XN K hầu hết phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng 

nhưng trong rất nhiều trường hợp mầm mống của rủi ro lại phôi thai ngay từ khi đàm phán, 

ký kết do những sơ hở của các điều khoản quy định trong hợp đồng. Chính vì vậy, biện 

pháp chủ động phòng tránh rủi ro, tổn thất trong thực hiện hợp đồng XN K hiệu quả nhất 

chính là đưa vào hợp đồng các điều khoản hạn chế rủi ro. 

N gười ta có thể lựa chọn bảo hiểm cho rủi ro với những cách như: Bảo hiểm hàng hoá,

 Bảo hiểm rủi ro tỷ giá  

3.2.4. Các biện pháp về tổ chức và kỹ thuật thực hiện hợp đồng 

3.2.5. �âng cao năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ 

3.3.  MỘT SỐ KIẾ� �GHN ĐỐI VỚI �HÀ �ƯỚC. 

Trong môi trường kinh doanh XN K đầy rủi ro, bất trắc như hiện nay, để các doanh 

nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh một cách an toàn nhà nước cần tăng cường 

vai trò định hướng, quản lý giám sát song song với hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo 

môi trường kinh doanh thông thoáng và ổn định. 

3.3.1. Đổi mới hoàn thiện chính sách quản lý và cơ chế điều hành kinh doanh X�K 

- Ban hành các quy định chi tiết hơn về thủ tục Hải quan, quy định rõ ràng về tỷ lệ kiểm 

tra, miễn kiểm tra, phân định rõ ràng trách nhiệm của Hải quan trong việc ra quyết định 

thông quan, nộp thuế, kiểm tra sau thông quan... 

 - Loại bỏ những quy định không rõ ràng, chồng chéo, mâu thuẫn nhau để giúp doanh 

nghiệp không phải lúng túng trong việc quyết định tuân thủ văn bản pháp luật nào. 

 - N âng cao hiệu quả cấp hạn ngạch tự động bằng cách thiết lập kênh thông tin chính xác 

để Bộ Công thương nắm được tình hình sử dụng hạn ngạch của doanh nghiệp. 

 - Đổi mới quan điểm, tư duy, nhận thức, nâng cao phNm chất đạo đức cán bộ công chức, 

từ đó cải tiến công tác nhân sự của bộ máy hành chính cồng kềnh, thiếu năng lực, bảo thủ, 

quan liêu cửa quyền. 

- Quản lý chặt chẽ một cách hợp lý các đầu mối buôn bán quốc tế.  

- Có sự phân biệt mức độ quản lý với từng loại kinh doanh ngành hàng khác nhau. 

3.3.2. Phát triển thị trường bảo hiểm mạnh và cạnh tranh cao 
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KẾT LUẬ� 

 

Quá trình thực hiện hợp đồng XN K bao giờ cũng là quá trình gian nan, vất vả, nhiều thử 

thách. N ó gian nan, vất vả ở sự phức tạp riêng có của hoạt động kinh doanh XN K, nhiều thử 

thách ở những nguy cơ rủi ro luôn tiềm Nn trong từng khâu của quá trình thực hiện hợp 

đồng. 

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, có 

thể khẳng định sự tồn tại khách quan hết sức đa dạng, phức tạp của rủi ro xảy ra khi thực 

hiện hợp đồng. N hững biến động về giá cả, sự thay đổi về chất lượng, số lượng, những rủi 

ro trong thanh toán, vận tải, những nguy cơ rủi ro từ môi trường tự nhiên, chính trị, môi 

trường cạnh tranh, những thay đổi về cơ chế chính sách điều hành kinh doanh XN K của nhà 

nước, những yếu kém trong năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tất cả cùng hoà quyện, đan xen 

vào nhau tạo thành một môi trường kinh doanh XN K ngày càng trở nên bất định. 

Tuy vậy, kinh doanh XN K vẫn là lĩnh vực kinh doanh đầy hấp dẫn nếu doanh nghiệp 

biết cách phòng ngừa, hạn chế rủi ro. Thực tế phức tạp, đa dạng của rủi ro trong quá trình 

thực hiện hợp đồng XN K đòi hỏi phải có sự phối hợp tích cực giữa doanh nghiệp và nhà 

nước. N hà nước cần quan tâm tới các giải pháp vĩ mô còn doanh nghiệp nên tập trung nhiều 

hơn tới các giải pháp vi mô mang tính chất nghiệp vụ, tổ chức, quản lý.  

 Rủi ro đã, đang và sẽ mãi tiềm Nn song hành với quá trình thực hiện hợp đồng XN K. Do 

đó, không thể kể hết những rủi ro đã xảy ra và càng không thể dự đoán được chính xác 

những rủi ro sẽ xảy ra. Hy vọng rằng luận văn này đã đưa ra được bức tranh khái quát khá 

đầy đủ và toàn diện về rủi ro của các doanh nghiệp XN K Việt N am hơn một thập kỷ qua và 

một số biện pháp hạn chế phòng ngừa hữu hiệu rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. Qua đó, luận văn đã góp một phần dù là nhỏ bé trong việc nhìn nhận một vấn đề 

còn đang bỏ ngỏ, chưa được sự quan tâm của nhiều người.   

 



1 

 

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại 

thương của các doanh nghiệp Việt �am : Luận văn ThS. 

Kinh tế: 60 31 07 / �guyễn �am Hải ; �ghd. : TS. Hà 

Văn Hội 

 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Trước xu thế toàn cầu hoá đang phát triển hết sức mạnh mẽ, Việt Nam đã và đang tích 

cực đNy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trong đó, hoạt động kinh tế 

đối ngoại, mà đặc biệt là ngoại thương nổi lên như là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nước 

với nền kinh tế toàn cầu. Kinh doanh XN K không chỉ đóng vai trò là cầu nối cho giao lưu 

kinh tế giữa Việt nam và thế giới mà còn là động lực phát triển cho các lĩnh vực kinh tế 

trong nước và nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. 

Tuy nhiên, kinh doanh XN K không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” mà 

nhiều khi còn gặp phải những rủi ro, dẫn đến những tổn thất cho các bên trong việc thực 

hiện những thương vụ quốc tế. N hững rủi ro trong kinh doanh XN K rất đa dạng và phức 

tạp, và hầu hết xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng bởi đây là quá trình chịu ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. 

Rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là hiện tượng tương đối phổ 

biến do môi trường kinh doanh XN K có nét đặc trưng là luôn tiềm Nn các nhân tố làm gia 

tăng rủi ro như sự khác biệt về luật pháp, văn hoá, tập quán, ngôn ngữ, chủ thể hợp đồng... 

N goài ra, quá trình thực hiện hợp đồng còn gắn chặt với các mặt kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 

thương như thanh toán quốc tế, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hoá XN K, thuê tàu, 

mua bảo hiểm, khiếu nại, kiện tụng, vốn dĩ là những nghiệp vụ phức tạp, chứa đựng nguy cơ 

rủi ro dẫn đến những tổn thất lớn cho doanh nghiệp.. Do đó, nghiên cứu về rủi ro trong quá 

trình thực hiện hợp đồng XN K, để từ đó hình thành các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi 

ro là rất cần thiết, nhất là sau khi Việt N am đã trở thành thành viên chính thức của WTO. 

Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã chọn đề tài “Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp 

đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt �am” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ 

ngành kinh tế đối ngoại.  
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2. Tình hình nghiên cứu 

Rủi ro thường xuyên xảy ra kéo theo nhiều thiệt hại, đe doạ tới hiệu quả của hoạt động 

XN K, ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Tuy 

nhiên, rủi ro và hạn chế rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K còn là phạm trù khá mới mẻ 

và chưa nhận được sự quan tâm thích đáng của các nhà nghiên cứu cũng như từ phía các 

doanh nghiệp. 

Viết về vấn đề rủi ro, cho đến nay có các cuốn sách: 1) Cuốn sách “Rủi ro trong kinh 

doanh” của tác giả N gô Thị N gọc Huyền, N xb. Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2003. N ội 

dung cuốn sách đã phân tích khá đầy đủ các khía cạnh của rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

nói chung. Tuy nhiên, nội dung cuốn sách chưa đi sâu phân tích về rủi ro và quản lý rủi ro 

trong kinh doanh XN K; 2) Cuốn sách “Hạn chế rủi ro trong kinh doanh” của tác giả 

N guyễn Dương và N gọc Quyên, N xb. Giao thông Vận tải ấn hành đã nêu ra những rủi ro 

thường gặp trong hoạt động kinh doanh và các biện pháp hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, cuốn 

sách này chỉ mới nêu ra những rủi ro và các biện pháp hạn chế rủi ro một cách tổng quát chứ 

chưa đi vào một lĩnh vực cụ thể nhất định. 3) Cuốn sách “�hận biết các tranh chấp và 

thách thức trong kinh doanh” của tác giả Trần Trung Hiếu, do N xb. Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh xuất bản năm 2006, đã nêu những phương pháp giúp các doanh nghiệp kinh 

doanh XN K nhận biết được các tranh chấp, thách thức trong kinh doanh. Tuy nhiên, nội 

dung cuốn sách chưa nêu được cụ thể các rủi ro trong hoạt động kinh doanh XN K, đặc biệt 

là trong việc thực hiện hợp đồng xuất nhập khNu; 4) Cuốn sách “Quản trị rủi ro trong kinh 

doanh ngoại thương” của tác giả N guyễn Anh Tuấn, N xb. Lao động xã hội ấn hành năm 

2006, đã phân tích khá đầy đủ và chặt chẽ những nguyên nhân phát sinh rủi ro trong kinh 

doanh ngoại thương, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống, hạn chế rủi ro trong hoạt 

động kinh doanh ngoại thương. Tuy nhiên, cuốn sách chưa nêu ra những rủi ro cụ thể, chưa 

cập nhật những nguyên nhân mới nảy sinh trong điều kiện Việt N am hội nhập và mở cửa 

nền kinh tế, đồng thời chưa đi sâu phân tích rủi ro trong một khâu cụ thể của hoạt động kinh 

doanh ngoại thương như quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khNu. 5) Chuyên đề “Thực 

tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng X�K và bài học kinh nghiệm” của 

Trường đại học N goại Thương xuất bản năm 2002 đã nêu ra những vụ tranh chấp trong thực 

tiễn hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế và cách giải quyết. Tuy nhiên, chuyên đề này 

không đi vào phân tích các nguyên nhân nảy sinh tranh chấp và chưa nêu ra được những hậu 

quả, tức là những tổn thất phát sinh từ việc tranh chấp đó. 
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N goài ra còn một số bài báo của một số tác giả khác viết về rủi ro trong kinh doanh, 

nhưng nhìn chung, những rủi ro luôn là vấn đề mới nên vẫn cần phải nghiên cứu và cập nhật 

để cho các doanh nghiệp tham khảo. 

 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 

- Mục đích nghiên cứu 

Qua các bài học kinh nghiệm cụ thể trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khNu và 

thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, Luận văn mong muốn tổng hợp và cập nhật các tài 

liệu có liên quan để nghiên cứu sâu hơn, một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề 

rủi ro có thể phát sinh trong khi thực hiện loại hợp đồng này, từ đó đề xuất các giải pháp 

phòng ngừa hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khNu 

của các doanh nghiệp Việt N am. 

- �hiệm vụ nghiên cứu 

� N ghiên cứu, phân tích về lý thuyết những rủi ro thường xảy ra trong hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khNu của Việt N am. 

� N ghiên cứu, đánh giá các rủi ro đã từng phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng mua 

bán quốc tế của một số doanh nghiệp Việt N am và tìm ra nguyên nhân của những rủi ro đó. 

� Đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong khi thực hiện hợp đồng 

mua bán quốc tế của Việt N am. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  - Đối tượng nghiên cứu: N hững rủi ro mà các doanh nghiệp Việt N am đã gặp phải 

trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế. 

  - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu, đánh giá tình hình các rủi ro khi thực hiện 

hợp đồng thương mại quốc tế kể từ đầu những năm 1990 đến nay qua nghiên cứu một số 

tình huống cụ thể mà các doanh nghiệp Việt N am đã gặp phải. 

  Rủi ro trong kinh doanh XN K là một mảng đề tài rất rộng, song trong giới hạn phạm vi 

của một luận văn Thạc sỹ, luận văn chỉ phân tích, nghiên cứu rủi ro trong quá trình thực 

hiện hợp đồng XN K hàng hoá hữu hình tại Việt nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để phân tích mối quan hệ tương 

tác giữa rủi ro, tổn thất với quá trình phát triển ngoại thương. 
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- Phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải quy nạp được luận văn sử dụng nhằm nêu 

rõ quá trình phát triển hoạt động mua bán quốc tế của các doanh nghiệp Việt N am cũng như 

sự phát sinh những rủi ro khi thực hiện các nghiệp vụ buôn bán quốc tế  

- Luận văn sử dụng phương pháp thống kê như là một công cụ phân tích số liệu để 

minh chứng cho các vấn đề nghiên cứu. 

6.  Dự kiến những đóng góp của luận văn 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của rủi ro trong kinh doanh nói chung  và rủi ro phát sinh 

trong việc thực hiện hợp đồng ngoại thương nói riêng. 

- Phân tích và làm sáng tỏ những nguyên nhân phát sinh rủi ro trong thực hiện hợp 

đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt N am thời gian vừa qua. 

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu để phòng ngừa và hạn chế rủi ro. 

7.  Bố cục của luận văn 

N goài lời nói đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát chung về rủi ro trong kinh doanh ngoại thương. 

Chương 2: Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương tại các 

doanh nghiệp Việt N am từ những năm 1990 đến nay. 

Chương 3: Một số biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp 

đồng XN K. 
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CHƯƠ�G 1. 

KHÁI QUÁT CHU�G VỀ RỦI RO TRO�G �GOẠI THƯƠ�G 

 

Chương 1 tập trung làm rõ các khái niệm và bản chất của rủi ro, phân biệt các loại rủi ro 

nói chung và việc đo lường, quản lý rủi ro. Đồng thời, trong chương này đã đưa đến cái nhìn 

khái quát chung về rủi ro trong thực hiện hợp đồng ngoại thương.  

1.1. MỘT SỐ VẤ� ĐỀ CHU�G VỀ RỦI RO. 

1.1.1. Các khái niệm về rủi ro. 

Rủi ro là sự kiện không may mắn. Rủi ro hết sức đa dạng, phức tạp, tồn tại dưới nhiều 

hình thái khác nhau và gắn liền với đời sống, hoạt động sản xuất và kinh doanh của con 

người. Do đó, nhiều năm qua rủi ro đã trở thành đối tượng nghiên cứu  của nhiều học giả 

trong lĩnh vực kinh tế và bảo hiểm trên thế giới. Xoay quanh khái niệm rủi ro hiện đang có 

rất nhiều quan điểm khác nhau. Sau đây là một số khái niệm phổ biến nhất. 

 Frank Knight, một học giả người Mỹ trong lĩnh vực bảo hiểm và quản trị rủi ro, cho 

rằng “rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được”. Theo ông, các loại bất trắc không thể đo 

lường được thì được gọi là bất trắc, còn loại bất trắc có thể đo lường được gọi là rủi ro. 

Cách tiếp cận này dựa trên cơ sở bất trắc có đo lường được hay không. Tuy nhiên, trên thực 

tế không phải bất trắc nào cũng có thể đo lường được hoàn toàn.  

 Một học giả người Mỹ khác, ông Allan Willett trong cuốn “Risk and Insurance” lại quan 

niệm rằng “rủi ro là bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố không mong đợi”. N hư vậy, 

theo ông rủi ro liên quan tới thái độ của con người. N hững biến cố ngoài mong đợi thì được 

xem là rủi ro còn những biến cố mong đợi không phải là rủi ro. 

 Theo ông N guyễn Hữu Thân, tác giả cuốn “Phương pháp mạo hiểm và phòng ngừa rủi 

ro trong kinh doanh”, thì “rủi ro là sự bất trắc gây ra mất mát thiệt hại”. Theo cách tiếp cận 

này, rủi  ro phải là bất trắc gây hậu quả cho con người, còn những bất trắc không gây tổn 

thất thì không phải là rủi ro. 

 Theo giáo trình “Thị trường chứng khoán”, N xb. Giáo dục, 1998 “Rủi ro là một hiện 

tượng khách quan, liên quan đến và có thể ảnh hưởng tới mục tiêu do con người vạch ra mà 

con người có thể thấy được các hiện tượng khách quan đó nhưng lại không lượng hóa được 

nó sẽ xảy ra lúc nào, ở đâu và mức độ thiệt hại thực sự đối với mục tiêu đó” 

 N hìn từ góc độ bảo hiểm, rủi ro là những đe dọa nguy hiểm mà con người không lường 

trước được và là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thất cho đối tượng bảo hiểm. 
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 Tóm lại, qua các khái niệm khác nhau về rủi ro của các học giả đề cập ở trên, ta thấy các 

khái niệm có sự giao thoa và tồn tại mối liên hệ giữa chúng ở hai vấn đề cơ bản sau:       

 Một là, các khái niệm đều đề cập tới sự bất định, không chắc chắn và sự ngờ vực đối với 

tương lai. Đây chính là thuộc tính cơ bản nhất của rủi ro. 

 Hai là, các khái niệm đều hàm ý về hậu quả của rủi ro do một hay nhiều nguyên nhân 

gây ra cho con người trong một tình huống cụ thể và hậu quả của rủi ro chính là tổn thất. 

 N hư vậy, rủi ro không chỉ đơn thuần là mối ngờ vực trong tương lai mà còn ám chỉ cả 

một thực tế là nó có thể kéo theo thiệt hại cho con người. 

1.1.2. Bản chất của rủi ro. 

 Một là, rủi ro tồn tại khách quan. Bản chất này xuất phát từ thực tế là rủi ro khộng phụ 

thuộc vào ý chí của con người do mọi hiện tượng trong môi trường kinh doanh luôn vận 

động, biến đổi không ngừng. Trong quá trình vận động, biến đổi, sự vật, hiện tượng có thể 

đem lại lợi ích nhưng cũng có thể gây tác động có hại. N hững tác động có hại này buộc nhà 

kinh doanh phải đối mặt với rủi ro, tổn thất. 

 Hai là, rủi ro là những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ. Đó là sự kiện mà ta không lường trước 

được một cách chắc chắn. Con người có thể thấy được các hiện tượng khách quan và chủ 

quan có thể gây ra rủi ro nhưng lại không thể lượng hóa được chắc chắn nó sẽ xảy ra lúc 

nào, ở đâu.  

 Ba là, rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi của con người. Rủi ro xảy ra, sẽ gây ra tổn thất. 

Tổn thất đến lượt nó lại là những thiệt hại mất mát về lợi ích của con người. Do đó, không ai 

mong muốn rủi ro tổn thất xảy ra với mình. Vì thế, rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi. 

1.1.3. Các loại rủi ro  

Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau có thể phân rủi ro thành nhiều loại 

1.1.4. Đo lường và quản lý rủi ro 

1.1.4.1. Đo lường rủi ro. 

Đo lường có vai trò quan trọng vì nó ảnh hưởng tới việc phân bổ các nguồn lực cho quản 

lý và kiểm soát rủi ro. Đo lường giúp doanh nghiệp biết được rủi ro đó xảy ra nhiều hay ít, 

mức độ và tác hại của rủi ro và những ảnh hưởng của nó đến khả năng tài chính của doanh 

nghiệp. 

Các phương pháp đo lường có thể được sử dụng: 

• Phương pháp định lượng: cân, đong, đo, đếm, tính toán, thống kê… 
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• Phương pháp định tính: đo lường tổn thất dựa trên cơ sở kinh nghiệm, suy đoán tổn 

thất, tính toán tình huống tương tự, giả định, thăm dò… 

1.1.4.2. Xử lý rủi ro 

Xử lý rủi ro, tổn thất là triển khai tổng hợp các biện pháp cần thiết để ngăn chặn kịp thời 

rủi ro, tổn thất. 

Xử lý rủi ro, tổn thất có thể bao trùm các nội dung sau: 

1. Kế koạch hành động: bao gồm toàn bộ hoạt động tác nghiệp của bộ phận liên quan 

khi rủi ro xảy ra 

2. Kế koạch tài chính: gồm khoản phải chi cho xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất như chi phí 

khắc phục, sửa chữa, bồi thường thiệt hại 

3. Kế hoạch nhân lực: chuNn bị nhân lực xử lý rủi ro, tổn thất, hành động nhanh, thống 

nhất, hiệu quả khi xảy ra rủi ro, tổn thất. 

1.2. RỦI RO PHÁT SI�H TRO�G �GOẠI THƯƠ�G. 

1.2.1. Hoạt động kinh doanh ngoại thương và các nguyên nhân gia tăng rủi ro. 

N goại thương là hoạt động gắn liền với việc trao đổi hàng hóa vượt qua đường biên giới 

quốc gia; đó là nguyên nhân nảy sinh một loạt vấn đề phức tạp, từ vấn đề pháp lý cho đến 

việc di chuyển hàng hóa và thanh toán quốc tế. Dưới góc độ nghiên cứu hoạt động kinh 

doanh ngoại thương để có nhận thức đầy đủ bản chất, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, 

điều hành và kinh doanh có hiệu quả, dưới đây là một số đặc trưng cơ bản cũng là nguyên 

nhân làm tăng rủi ro trong kinh doanh ngoại thương: 

a. N guồn luật áp dụng trong kinh doanh 

b. Chủ thể trong kinh doanh ngoại thương 

c. Giao dịch thông qua các phương tiện thông tin làm môi giới.  

d. Di chuyển hàng hóa. 

e. Di chuyển chứng từ sở hữu hàng hóa.  

f. Di chuyển tiền và thanh toán quốc tế.  

g. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp.  

1.2.2. Khái quát về hợp đồng mua bán ngoại thương 

1.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm. 

a. Khái niệm 

Hợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khNu hoặc hợp đồng mua bán 

ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác 
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nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khNu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu 

của một bên khác gọi là bên nhập khNu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; 

bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.  

b. Đặc điểm 

 - Đặc điểm 1: (đặc điểm quan trọng nhất) chủ thể của hợp đồng, người mua, người bán 

có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc gia khác nhau. ở đây cần lưu ý rằng quốc tịch 

không phải là yếu tố để phân biệt: dù người mua và người bán có quốc tịch khác nhau 

nhưng nếu việc mua bán được thực hiện trên lãnh thỗ của cùng một quốc gia thì hợp đồng 

mua bán cũng không mang tính chất quốc tế.  

 - Đặc điểm 2: Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ đối với một trong hai bên hoặc cả 

hai bên.  

 - Đặc điểm 3: Hàng hóa - đối tượng mua bán của hợp đồng được chuyển ra khỏi đất 

nước người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

1.2.2.2. �ội dung của hợp đồng mua bán ngoại thương 

1.2.2.3. Quy trình thực hiện hợp đồng  

Quá trình thực hiện hợp đồng XN K thông thường là quá trình lâu dài, phức tạp và trải 

qua nhiều công đoạn. N ó bắt đầu sau khi hợp đồng được ký kết và kết thúc khi các bên đã 

hoàn thành mọi nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong quan hệ hợp đồng. Trong quá trình 

đó, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi điều kiện phát sinh rủi ro xuất hiện. Do đó, muốn 

tìm hiểu về rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, trước hết phải nắm vững quy 

trình thực hiện hợp đồng XN K. 

 Thực hiện hợp đồng XN K là một quá trình hết sức phức tạp vì các bên tham gia thường 

là những chủ thể có quốc tịch khác nhau, có sự xa cách nhau về mặt địa lý, khác biệt về hệ 

thống luật pháp, tập quán thương mại và chính sách kinh tế đối ngoại. Do đó, thực hiện hợp 

đồng XN K thường liên quan tới nhiều khâu công việc hơn thực hiện hợp đồng mua bán 

trong nước. Tùy vị trí là nhà XK hay N K mà các khâu công việc phải thực hiện có khác 

nhau. 

1.2.2.4. Đặc điểm của rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Kinh doanh XN K diễn ra trong môi trường đặc biệt phức tạp. Quá trình thực hiện hợp 

đồng bao gồm một chuỗi các bước nghiệp vụ kế tiếp nhau và trong từng khâu của quá trình 

này, các nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân gây rủi ro xuất hiện ngày càng nhiều.  

a. Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng X�K xảy ra với tần suất lớn hơn thực 
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hiện hợp đồng trong nước 

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, nhà kinh doanh phải luôn đối mặt với môi 

trường kinh doanh đầy biến động, kèm theo đó là muôn vàn nguy cơ rủi ro ở tất cả các lĩnh 

vực hoạt động diễn ra trong và ngoài nước. Các nhân tố ảnh hưởng, các nguyên nhân chủ 

quan và khách quan ở cả trong nước và nước ngoài làm cho rủi ro xảy ra thường xuyên hơn 

với tần suất lớn hơn so với kinh doanh trong nước. Sự xuất hiện dồn dập, thường xuyên của 

các sự cố bất lợi có thể lý giải bằng sự khác biệt trong hệ thống luật pháp, văn hóa kinh 

doanh, chủ thể trong quan hệ hợp đồng, khoảng cách địa lý... N guyên nhân gây rủi ro càng 

nhiều thì rủi ro xảy ra với tần số càng lớn và ngược lại. Việc rủi ro xảy ra thường xuyên với 

tần số lớn hơn chính là đặc điểm nổi trội của rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K. 

b. Rủi ro xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn 

 Khi đã xảy ra, rủi ro thường gây hiệu quả nghiêm trọng hơn cho người kinh doanh XN K 

vì hai lý do. Một là, giá trị của thương vụ XN K thường lớn hơn so với các thương vụ kinh 

doanh trong nước. Hai là, quá trình thực hiện hợp đồng XN K thường liên quan tới nhiều bên 

hơn nên khi xảy ra rủi ro, tổn thất có thể tất cả các bên cùng phải gánh chịu. N ói một cách 

khác, mức độ nghiêm trọng hơn được thể hiện ở phạm vi ảnh hưởng của rủi ro, tổn thất rộng 

lớn hơn. 

c. Rủi ro đa dạng phức tạp hơn 

 Đặc điểm này xuất phát từ thực tế là các nguyên nhân làm phát sinh rủi ro trong kinh 

doanh hoạt động ngoại thương vốn dĩ đa dạng và phức tạp hơn so với hoạt động kinh doanh 

thông thường trong nước. Do đó, rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K liên quan tới nhiều 

lĩnh vực như vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, bảo hiểm... Hơn nữa, đặc trưng của hợp 

đồng mua bán ngoại thương là có yếu tố nước ngoài, thể hiện ở chủ thể của hợp đồng là các 

bên có quốc tịch khác nhau hoặc có trụ sở ở các nước khác nhau, hàng hóa là đối tượng của 

hợp đồng thường được di chuyển qua biên giới quốc gia hoặc từ khu vực pháp lý này sang 

khu vực pháp lý khác, đồng tiền tính giá, đồng tiền thanh toán là ngoại tệ với một trong các 

bên, luật điều chỉnh hợp đồng hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có 

yếu tố nước ngoài. Vì vậy rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K đa dạng, 

phức tạp hơn so với hợp đồng kinh doanh trong nước.  

1.2.2.5. Các loại rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng X�K. 

Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng có thể phân rủi 

ro thành các loại sau: 
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a. Căn cứ vào khả năng đo lường 

- Rủi ro có thể tính toán được:. 

- Rủi ro không thể tính toán được:  

b. Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của rủi ro 

- Rủi ro cơ bản:  

- Rủi ro riêng biệt:  

c. Căn cứ  vào nguồn gốc phát sinh rủi ro 

- Rủi ro do thiên tai:  

- Rủi ro do tai họa của biển:  

- Rủi ro do các hiện tượng chính trị, xã hội:  

d. Căn cứ  vào nguyên nhân gây ra rủi ro 

- Rủi ro có nguyên nhân khách quan:  

- Rủi ro có nguyên nhân chủ quan:  

e. Căn cứ vào nghiệp vụ của bảo hiểm 

- Rủi ro thông thường được bảo hiểm:  

- Rủi ro phải bảo hiểm riêng 

- Rủi ro loại trừ:  

1.2.2.6. Quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả thực hiện hợp đồng X�K. 

a. Hiệu quả thực hiện hợp đồng X�K  

b. Mối quan hệ tương tác giữa rủi ro và hiệu quả thực hiện hợp đồng X�K 

 Rủi ro luôn có tác động tỷ lệ nghịch với hiệu quả thực hiện hợp đồng XN K. Rủi ro xảy 

ra đem theo thiệt hại to lớn về lợi ích vật chất và phi vật chất. Do vậy, khi rủi ro đã xảy ra, 

doanh nghiệp sẽ tốn kém thêm các chi phí để xử lý, khoanh vùng rủi ro, giảm thiểu tổn thất, 

chi phí phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiệu quả thực hiện hợp đồng chỉ có thể đạt được khi 

doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu rủi ro.  

 

 

 



11 

 

CHƯƠ�G 2. 

RỦI RO TRO�G QUÁ TRÌ�H THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G MUA BÁ�  

�GOẠI THƯƠ�G CỦA CÁC DOA�H �GHIỆP VIỆT �AM 

 

2.1. KHÁI QUÁT CHU�G VỀ HOẠT ĐỘ�G KI�H DOA�H XUẤT �HẬP KHẨU 

CỦA VIỆT �AM TỪ ĐẦU �HỮ�G �ĂM 1990 ĐẾ� �AY. 

2.1.1. Tình hình xuất khwu hàng hoá, dịch vụ. 

N hịp độ tăng trưởng xuất khNu bình quân 18,4%/năm, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng 

GDP khoảng 2,6 lần; kim ngạch xuất khNu thời kỳ 1991-1995 gấp 2 – 2,5 lần so với giai 

đoạn 1986-1990; kim ngạch xuất khNu năm 2000 đạt hơn 14 tỷ USD, gần gấp 6 lần của năm 

1990. Kim ngạch xuất khNu hàng hóa năm 2007 là 48.4 tỷ USD, bằng 338% so với kim 

ngạch xuất khNu của năm 2000. 

Cơ cấu xuất khNu đã được cải thiện theo hướng tăng các mặt hàng chế biến, giảm tỷ 

trọng các sản phNm thô, tạo ra một số mặt hàng có khối lượng lớn và thị trường tương đối 

ổn định, tỷ trọng sản phNm chế biến đã tăng từ 8% vào năm 1991 lên khoảng 40% vào năm 

2000 và 50% vào năm 2003. 

2.1.2. Tình hình nhập khwu hàng hoá, dịch vụ 

N hập khNu, về cơ bản đã “phục vụ có hiệu quả cho phát triển sản xuất và đổi mới công 

nghệ, thúc đNy nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng nhu cầu cần 

thiết của đời sống”. Đến năm 2007, tư liệu sản xuất hiện chiếm gần 92.5% kim ngạch nhập 

khNu, trong đó 26.3% là máy móc thiết bị, 66.2% là nguyên nhiên vật liệu (bảng 2.6). Hàng 

tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 7.5% (năm 1990 là 15%). N hập siêu giảm cả về giá trị tuyệt đối 

lẫn tương đối vào cuối những năm 90 nhưng bắt đầu tăng mạnh trong thập kỷ 20 này. 

2.2. RỦI RO TRO�G QUÁ TRÌ�H THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G �GOẠI THƯƠ�G  

Hơn 20 năm đổi mới, mở cửa hội nhập vừa qua cho thấy nền kinh tế Việt N am nói 

chung và hoạt động kinh doanh XN K nói riêng đã trải qua những bước thăng trầm. Chính 

trong giai đoạn đầu tiên của quá trình hòa mình với nền kinh tế thế giới, các nhà đầu tư kinh 

doanh XN K nước ta đã gặp rất nhiều rủi ro.  

Rủi ro xảy ra ngày một nhiều trong kinh doanh XN K mà chủ yếu là xuất hiện trong quá 

trình thực hiện hợp đồng đã để lại nhiều hậu quả cho nền kinh tế cũng như các doanh 

nghiệp. Giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới lên xuống thất thường, tỷ giá thường xuyên 

biến động, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bão lũ, hạn hán hoành hành ở nhiều nơi, các vụ 
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lừa đảo kinh tế xảy ra liên tiếp, sự cố tai nạn hàng hải, cướp biển gia tăng, tranh chấp trong 

quá trình thực hiện hợp đồng ngày một nhiều, tình trạng non kém về nghiệp vụ vẫn là phổ 

biến ở các doanh nghiệp kinh doanh XN K, tất cả đã cộng hưởng cùng tác động tiêu cực tới 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

2.2.1. Rủi ro liên quan đến đối tác trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng ngoại 

thương 

Trong quá trình giao dịch với các đối tác, các rủi ro chủ yếu thường là do một bên cố 

tình lừa đảo bên kia để kiếm các khoản lợi. Còn bên bị lừa thường mắc bệnh cả tin, hơn nữa 

lại chưa biết cách sử dụng tốt các công cụ trong tay như cơ quan thương vụ Việt N am ở 

nước ngòai, các cơ quan giám định... 

2.2.2. Rủi ro trong việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng ngoại thương 

2.2.2.1. Rủi ro phát sinh trong việc giao hàng 

a. Rủi ro đôi với người Mua do người Bán vi  phạm nghĩa vụ giao hàng. 

Rủi ro trong việc giao hàng của hợp đồng thường được biểu hiện dưới hình thức giảm số 

lượng, thiếu hụt về trọng lượng, thể tích, mất hoặc giảm giá trị thương mại, quy cách phNm chất 

của hàng hóa không đúng với quy định trong hợp đồng. 

Trong hợp đồng mua bán ngoại thương, nghĩa vụ giao hàng của người bán được quy 

định trong các điều khoản có liên quan như: tên hàng, số lượng, chất lượng, thời hạn giao 

hàng, địa điểm giao hàng, điều khoản bao bì... Việc người bán vi phạm một trong các điều 

khoản trên được coi là vi phạm nghĩa vụ giao hàng. 

b. Rủi ro do người Bán vi phạm nghĩa vụ cung cấp chứng từ liên quan đến hàng hoá. 

Trong mua bán ngoại thương, chứng từ đóng một vai trò hết sức quan trọng. N gười bán 

có nghĩa vụ phải giao bộ chứng từ cho người mua đúng thời hạn quy định trong L/C. Việc 

người bán không giao hoặc giao chậm chứng từ sẽ bị coi là hành vi vi phạm hợp đồng làm 

ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua. Khi đó tranh chấp phát sinh là điều khó tránh khỏi. 

N hìn chung, việc người bán không giao chứng từ cho người mua một là vi phạm cơ bản 

của người bán vì nó làm cho người mua không thể nhận được hàng theo hợp đồng. N gười 

bán còn bị coi là vi phạm hợp đồng nếu việc gửi chứng từ hàng hoá chậm, đặc biệt là vận 

đơn, hay gửi thiếu chứng từ bởi vì điều này sẽ gây trở ngại cho người mua trong việc nhận 

hàng và sử dụng hàng hoá gây thiệt hại cho người mua và vì thế dẫn đến tranh chấp giữa các 

bên. 
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2.2.2.2. Rủi ro do sự biến động của giá cả. 

Hoạt động XN K chịu ảnh hưởng rất lớn bởi biến động giá cả hàng hóa trên thị trường 

thế giới, trong đó quan hệ cung cầu có tác động rất lơn. Thực tiễn cho thấy chỉ cần có biến 

đổi nhỏ về cung cầu là có thể gây ra những biến đổi to lớn về giá cả. Luận văn đã xem xét 

đến một số mặt hàng thông dụng của Việt N am như Gạo, cà phê, xăng dầu, phân bón. 

2.2.2.3. Rủi ro phát sinh từ sự biến động về tỷ giá hối đoái. 

Mặc dù lĩnh vực tiền tệ ở Việt N am, trong đó tỷ giá hối đoái là một mảng quan trọng, 

vẫn đang được coi là lĩnh vực đóng với nền kinh tế thế giới - đồng tiền chưa tự do chuyển 

đổi, tài khoản vốn chưa được tự do hóa - nhưng đây lại là lĩnh vực nhạy cảm nhất của nền 

kinh tế. Sự biến động của tỷ giá hối đoái có thể đem lại lợi ích cho một thương vụ XK và 

gây ra thiệt hại cho thương vụ N K hoặc ngược lại. Tuy nhiên sự biến đổi quá nhanh của tỷ 

giá hối đoái luôn là nguy cơ rủi ro lớn cho mọi doanh nghiệp kinh doanh XN K. 

2.2.3. Rủi ro trong việc thanh toán. 

Thanh toán là nghiệp vụ quan trọng và phức tạp trong quá trình thực hiện hợp đồng 

XN K. Do đó, rủi ro phát sinh trong nghiệp vụ này là thường xuyên xảy ra. Một trong những 

lo ngại nhất của người mua là thanh toán rồi nhưng không nhận được hàng hóa như cam kết, 

lo ngại nhất của người bán là giao hàng rồi nhưng không thu được tiền đầy đủ, đúng thời 

hạn và địa điểm quy định. 

 Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh XN K trong những năm qua của các doanh nghiệp 

Việt N am, nỗi lo về rủi ro trong thanh toán quốc tế luôn thường trực. N ó phụ thuộc cơ bản 

vào hai yếu tố: sự yếu kém về nghiệp vụ và ý thức thực hiện hợp đồng của phía đối tác. 

 Đứng từ phía người bán, rủi ro trong thanh toán thường biểu hiện ở việc: 

 - N gười mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tức là không mở L/C, hoặc mở L/C không 

đúng với quy định của hợp đồng (trong trường hợp thanh toán bằng L/C) hoặc người mua 

không trả tiền hay trả thiếu tiền hàng (trong trường hợp áp dụng các phương thức thanh toán 

khác như TTR, Open account (mở tài khoản...) 

 - N gười mua giả mạo chứng từ nhận hàng để được nhận hàng mà không phải thanh toán 

 - Bộ chứng từ hoặc L/C có sai sót nhưng người bán không phát hiện ra để chỉnh sửa kịp 

thời 

  Đứng từ phía người mua, rủi ro trong thanh toán thường biểu hiện ở: 

 - N gười bán vi phạm nghĩa vụ giao chứng từ: không giao chứng từ cho người mua (do 

người bán không giao hàng), hoặc người bán giao chứng từ không phù hợp, người mua 
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không thể nhận được hàng mà vẫn phải trả tiền. 

- N gười bán lập bộ chứng từ giả để lấy tiền mà không phải giao hàng.  

2.2.4. Rủi ro trong quá trình chuyên chở, giao nhận hàng hoá X�K. 

Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, người bán thực hiện việc giao hàng, tức là hàng 

hóa được vận chuyển từ nước người bán sang nước người mua. Để cho quá trình vận 

chuyển đó bắt đầu được, tiếp túc được và kết thúc được, tức là hàng hóa đến tay người mua 

được, cần phải thực hiện hàng loạt các công việc khác liên quan đến quá trình chuyên chở 

như: đóng gói, bao bì, lưu kho, đưa hàng ra cảng, làm các thủ tục gửi hàng, xếp hàng lên 

tàu, dỡ hàng ra khỏi tàu và giao cho người nhận... N hững công việc trên được gọi chung là 

giao nhận hàng hóa. 

Thông thường vận tải quốc tế là khâu dài nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, 

đặc biệt là hợp đồng giữa các thương nhân ở các nước cách xa nhau về địa lý. Việc vận 

chuyển hàng hóa XN K có thể được thực hiện bằng nhiều phương thức như vận tải hàng hải, 

hàng không, đường sông, đường sắt, vận tải bằng ôtô, container và vận tải đa phương thức.  

Trong các phương thức vận tải, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển chiếm tới 80% 

khối lượng vận chuyển quốc tế do vận tải đường biển có năng lực vận chuyển lớn, thích hợp 

cho việc chuyên chở hầu hết các loại hàng hóa đặc biệt là hàng rời có giá trị thấp và cước 

phí vận tải đường biển thấp so với các phương thức khác. Tuy vậy, vận chuyển hàng hóa 

bằng đường biển lại là khâu hay xảy ra rủi ro. 

 Trước sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển 

luôn phải đối mặt với rủi ro, thiên tai, tai nạn bất ngờ, gây ra những thảm họa không lường. 

 Rủi ro, tai nạn sự cố trên biển gây thiệt hại cho tất cả các bên có liên quan bao gồm: chủ 

hàng (người bán, người mua), hãng bảo hiểm và chủ tàu. Rủi ro trong quá trình chuyên chở 

hàng hóa XN K làm tăng chi phí kinh doanh và thậm chí trong nhiều trường hợp xáo trộn 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.3. �GUYÊ� �HÂ� GÂY RỦI RO TRO�G QUÁ TRÌ�H GIAO DNCH, THỰC 

HIỆ� HỢP ĐỒ�G XUẤT �HẬP KHẨU 

Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là những tai họa bất ngờ xảy ra trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, gây ra thiệt hại, tổn thất, mất mát cho các bên trong quá trình 

thực hiện các hoạt động kinh doanh XN K. 

 Thực hiện hợp đồng XN K như đã khẳng định ở trên, là một quá trình phức tạp, đòi hỏi 

nhiều nỗ lực, cố gắng của các bên tham gia. Có thể nói, sự phức tạp trong quá trình thực 
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hiện hợp đồng đã tạo nên một đặc trưng hết sức cơ bản của kinh doanh XN K, đó là kinh 

doanh XN K luôn tiềm Nn các nhân tố và nguyên nhân làm gia tăng rủi ro. Điều này xảy ra 

do trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đôi tác ít có cơ hội làm việc, gặp gỡ trực tiếp 

với nhau, có những sự bất đồng về ngôn ngữ, về văn hóa… 

2.3.1. �guyên nhân rủi ro từ môi trường chính trị, pháp luật quốc tế 

2.3.1.1. Ảnh hưởng của môi trường chính trị quốc tế 

Trong giai đoạn 1990 đến nay, trên chính trường thế giới xảy ra nhiều sự kiện đáng ghi 

nhớ, ảnh hưởng tới kinh doanh XN K của Việt N am và các quốc gia có liên quan. Sự kiện 

mở màn gây chấn động toàn cầu là sự sụp đổ của hệ thống XHCN  ở Liên Xô và Đông Âu 

đầu thập kỷ 90. Trước đó, mậu dịch được thực hiện chủ yếu với các nước thuộc khối SEV, 

quan hệ hợp đồng thường là quan hệ anh em “lọt sàng xuống nia” nên các hợp đồng đã ký 

kết mà không thực hiện được thì cũng không thành vấn đề sống còn đối với sự tồn tại của 

doanh nghiệp. Điều này tạo tâm lý ỉ lại, thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp ngoại 

thương Việt N am trong quá trình thực hiện hợp đồng với các bạn hàng Liên Xô. Sau khi 

Liên Xô và Đông Âu tan rã, Việt N am bị cô lập trên vũ đài chính trị. Quan hệ thương mại 

với các bạn hàng truyền thống trở nên xấu dần đi. Trong hai năm 1990 - 1991, XK giảm 

13,2% từ 2,4 tỷ USD (1990) xuống 2 tỷ USD (1991), N K giảm 15,1% từ 2,75 tỷ USD 

(1990) xuống còn 2,34 tỷ USD (1991). Thêm vào đó, quan hệ kinh tế với Mỹ chưa được mở 

rộng cũng là một rào cản lớn cho việc thiết lập các quan hệ thương mại mới. 

 Chính trường thế giới tiếp tục chao đảo khi Iran - Iraq chính thức tuyên bố chiến tranh 

năm 1991. Từ đó tới lúc Mỹ đánh Iraq thì Iraq không thoát khỏi vòng vây cấm vận của Mỹ 

nên lượng hàng XK của Việt N am sang thị trường này hết sức kiêm tốn, chủ yếu là trao đổi 

ở cấp chính phủ về mặt hàng gạo. Các hợp đồng khi được thực hiện cũng gặp nhiều nguy cơ 

rủi ro do sức ép chính trị từ phía Mỹ. 

 N hững bất ổn chính trị liên tiếp xảy ra ở khu vực Trung Đông, túi dầu của thế giới, đặc 

biệt là những diễn biến của cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Palestine và Israel đã kéo dài 

trong nhiều năm qua làm giá dầu thế giới liên tiếp tăng giảm đột ngột, ảnh hưởng không nhỏ 

tới hiệu quả thực hiện các hợp đồng XN K xăng dầu của Việt N am. 

 Gần đây nhất, cả thế giới bàng hoàng trước sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Sự 

kiện này ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh doanh XN K giữa Mỹ và các quốc gia khác 

trên thế giới trong đó có Việt N am. Thêm vào đó, cuộc tấn công trả đũa của Mỹ và đồng 

minh vào chế độ Taliban ở Afganistan cũng làm gia tăng nguy cơ rủi ro cho thực hiện hợp 
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đồng XN K với nước này và khu vực lân cận. Các chi phí cho việc thực hiện hợp đồng tăng 

vọt vì giờ đây, cước chuyên chở tăng cao do các chủ tàu và người thuê tàu, người XK và 

người N K phải cân nhắc tới việc mua bảo hiểm rủi ro chiến tranh. N goài ra, các doanh 

nghiệp kinh doanh XN K còn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cầm giữ hàng, tàu khi hàng và 

tàu đi qua các vùng biển thuộc địa phận của các nước tham chiến. 

 Tóm lại, môi trường chính trị quốc tế luôn biến động khó lường, đem theo nó những 

nguy cơ rủi ro cao và mang nhiều sắc thái khác nhau, ảnh hưởng tới thực hiện hợp đồng của 

các doanh nghiệp kinh doanh XN K. 

2.3.1.2. Rủi ro phát sinh từ sự khác biệt trong hệ thống luật pháp quốc tế. 

Sự khác biệt giữa các hệ thống luật pháp của các nước là một trong những nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương. N guồn luật áp dụng cho 

hợp đồng mua bán ngoại thương rất nhiều, bao gồm: điều ước quốc tế về ngoại thương, luật 

quốc gia, tập quán quốc tế về thương mại, án lệ và hợp đồng mẫu. Việc lựa chọn nguồn luật 

nào được áp dụng cho quan hệ hợp đồng là do các bên hoàn toàn tự do thỏa thuận. Tuy 

nhiên, trên thực tế, bất kỳ thương nhân nào cũng muốn áp dụng nguồn luật nước sở tại do họ 

cho rằng nguồn luật đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi của họ. Do đó, trong trường hợp không có 

điều ước quốc tế, các bên thường tranh chấp trong thỏa thuận luật áp dụng. N ếu không bên 

nào chịu nhượng bộ, họ có thể lựa chọn luật của nước thứ ba. Đây chính là  nguồn gốc có 

thể đem lại rủi ro do không phải bao giờ các bên cũng hiểu biết cặn kẽ luật pháp của nước 

thứ ba đó. Hơn nữa, cách giải thích, áp dụng nguồn luật đó cũng khác nhau ở các nước khác 

nhau. 

Chủ thể của hợp đồng cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng rủi ro trong 

quá trình thực hiện hợp đồng XN K. Thông thường, trong hợp đồng mua bán quốc tế, các 

bên có quốc tịch khác nhau hoặc trụ sở giao dịch ở các nước khác nhau. Điều này dẫn tới 

địa vị pháp lý của các cá nhân và tổ chức tham gia quan hệ hợp đồng cũng khác nhau. Ví 

dụ, một công dân Việt N am đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể trở 

thành thương nhân nếu đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, là một công dân Mỹ, nữ phải đủ 

19 tuổi, nam đủ 21 tuổi thì mới có điều kiện để trở thành thương nhân. Các thương nhân 

mang quốc tịch Việt N am phải thành lập doanh nghiệp thì mới được ký kết hợp đồng XN K, 

còn ở Châu Âu các cá nhân, tổ chức chỉ cần có đăng ký kinh doanh là đủ. N hư vậy, chủ thể 

của hợp đồng XN K có thể hợp pháp theo luật của nước này nhưng lại không hợp pháp theo 

luật của nước khác. Trong trường hợp hợp đồng được ký kết thì hợp đồng sẽ vô hiệu và nếu 



17 

 

hai bên không nắm vững điều này thì rủi ro có thể phát sinh vì hợp đồng một khi đã vô hiệu 

thì khi có tranh chấp xảy ra, thiệt hại cho bên nào, bên đó phải tự gánh chịu. 

2.3.2. �guyên nhân rủi ro từ môi trường tự nhiên. 

Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, tình hình thời tiết biến động thất thường ở 

nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt N am. Sự tàn phá thiên nhiên của con người đã bị trả 

giá bằng sự nóng lên của trái đất, bằng bão lũ, ngập úng, hạn hán, cháy rừng, động đất, núi 

lửa... Các hiện tượng thiên nhiên bất thường xảy ra ngày càng nhiều, mức độ thiệt hại ngày 

càng lớn. 

Khoảng cách địa lý cũng là một trong các yếu tố có tính chất tự nhiên phát sinh rủi ro. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, hàng hóa thường được di chuyển qua biên giới 

quốc gia. Khoảng cách địa lý càng lớn, nguy cơ rủi ro càng cao và ngược lại. Chuyên chở 

hàng hóa giữa các quốc gia chủ yếu được thực hiện bằng đường biển (chiếm khoảng 80%). 

Trong quá trình chuyên chở bằng đường biển muôn vàn rủi ro rình rập, đe dọa người kinh 

doanh XN K và sẵn sàng giáng những tai họa lên đầu họ. 

2.3.3. �guyên nhân rủi ro chính sách quản lý và cơ chế điều hành X�K.  

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định nội dung cơ bản của chính sách ngoại thương 

trong 10 năm tới là: “nỗ lực gia tăng tốc độ tăng trưởng XK, chuyển dịch cơ cấu XK theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, gia tăng sản phNm chế biến và chế tạo, các loại sản phNm có 

hàm lượng công nghệ và chất xám cao, thúc đNy XK dịch vụ; về N K, chú trọng thiết bị và 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhất là công nghệ tiên tiến, bảo đảm cán cân thương mại ở 

mức hợp lý, tiến tới cân bằng kim ngạch XN K; mở rộng và đa dạng hóa thị trường và 

phương thức kinh doanh, hội nhập thắng lợi vào kinh tế khu vực và thế giới”. Tuy nhiên, 

bên cạnh những nỗ lực vượt bậc, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong chính sách 

quản lý và cơ chế điều hành XN K. Điều này gây ra không ít khó cho các doanh nghiệp và 

hậu quả là doanh nghiệp phải gánh chịu những rủi ro, tổn thất không đáng có. 

Bên cạnh sự quản lý của cơ quan chức năng và bộ chuyên ngành của Việt N am, hàng hóa 

XN K của các doanh nghiệp Việt N am còn chịu sự quản lý của chính sách và cơ chế XN K 

của các nước đối tác. Vì vậy, việc không thể lường trước những thay đổi đột ngột trong cơ 

chế chính sách quản lý XN K của các nước ban hành tự nó đã hàm chứa những nguy cơ rủi 

ro vô cùng to lớn. 

2.3.4. �guyên nhân rủi ro từ môi trường cạnh tranh. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng diễn ra sâu rộng, các doanh nghiệp XN K của 
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Việt nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Cuộc cạnh tranh trên cả thị 

trường nội địa lẫn thị trường nước ngoài ngày càng trở nên gay gắt. Với sự xuất hiện ngày 

càng đông của các đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp đang phải chịu sức ép cạnh tranh từ 

nhiều phía. 

2.3.5. �guyên nhân rủi ro từ yếu kém trong năng lực quản lý và trình độ chuyên môn 

Đây là yếu tố ảnh hưởng chủ quan gây rủi ro thường xuyên nhất cho quá trình thực hiện 

hợp đồng XN K của các doanh nghiệp Việt N am. N ăng lực quản lý và trình độ chuyên môn 

của cán bộ điều hành hoạt động kinh doanh XN K được hình thành từ 3 yếu tố: 

 - Kiến thức được đào tạo, học tập và rèn luyện trong nhà trường. 

 - Quá trình sản xuất, đi sâu, tìm tòi trong thực tế sản xuất - kinh doanh. 

 - N ăng khiếu bNm sinh. 

 Cả 3 yếu tố này ở Việt N am vừa thiếu lại vừa yếu. 

2.3.6. Các nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố khác   

 Thứ nhất, làm gia tăng rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là việc giao dịch, 

trao đổi thông tin thường qua phương tiện trung gian.  

Thứ hai, chuyển tiền và thanh toán quốc tế cũng là nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân 

làm gia tăng rủi ro.. 

 Thứ ba, nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân khác song cũng không kém phần quan trọng 

làm gia tăng rủi ro là tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp 

đồng.  

2.4. ĐÁ�H GIÁ TÁC ĐỘ�G CỦA RỦI RO ĐỐI VỚI DOA�H �GHIỆP KI�H 

DOA�H XUẤT �HẬP KHẨU VIỆT �AM. 

2.4.1. �hững tác động chính của rủi ro đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 

khwu 

 Rủi ro xảy ra đem theo những tác động tiêu cực cho doanh nghiệp XN K. Tác động dễ 

thấy nhất và cũng thường xuyên nhất là doanh nghiệp bị thua lỗ trong thương vụ đó. Một tác 

động chủ yếu nữa của rủi ro, tổn thất đối với doanh nghiệp là những thiệt hại về con người 

và uy tín doanh nghiệp. Tác động thứ ba các doanh nghiệp Việt N am thường gặp là gián 

đoạn, đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh.  

2.4.2. Một số nhận xét rút ra từ việc đánh giá rủi ro đối với việc thực hiện hợp đồng 

ngoại thương. 

 Qua nghiên cứu về thực trạng rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K của các 
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doanh nghiệp Việt N am từ năm 1990 đến nay, có thể rút ra một số nhận xét về các nhân tố 

ảnh hưởng và nguyên nhân gây rủi ro trong thực hiện hợp đồng XN K của các doanh nghiệp 

Việt N am như sau: 

a) Môi trường tự nhiên luôn là nguy cơ tiềm Nn tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới quá 

trình thực hiện hợp đồng.  

b) Môi trường chính trị bước sang giai đoạn mới, không còn sự đối đầu giữa hai phe Tư bản 

chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn luôn chứa đựng rủi ro cao do bất đồng chính trị, 

sắc tộc, lợi ích, hệ tư tưởng... gây cản trở cho thực hiện các hợp đồng đã ký kết.  

c) Thực hiện hợp đồng XN K luôn chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi cơ chế điều hành, chính 

sách của Chính phủ. Chính sách không rõ ràng, cơ chế yếu kém không thống nhất, hay thay 

đổi là một trong những căn nguyên của rủi ro mà doanh nghiệp phải gánh chịu. Đây là nhân 

tố khó dự báo, né tránh và không được bảo hiểm rủi ro.  

d) Hội nhập và cạnh tranh quốc tế là xu hướng tất yếu cho các doanh nghiệp XN K Việt 

N am song môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng 

khiến cho hoạt động kinh doanh XN K ngày càng trở nên bất định.  

e) Yếu tố con người luôn đóng vai trò quyết định trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sự 

yếu kém trong năng lực chuyên môn, trình độ quản lý, thiếu thông tin, kế hoạch, chiến lược 

kinh doanh dài hạn, sách lược cụ thể làm cho doanh nghiệp không lường trước, dự đoán 

được các rủi ro dạng tiềm Nn.  

f) Tình hình thị trường, mặt hàng, cung cầu, giá cả biến động thất thường là một thách thức 

lớn cho kinh doanh XN K.  

g) Sự tăng giảm giá trị đột ngột của đồng nội tệ và một số ngoại tệ thường sử dụng trong 

giao dịch ngoại thương làm cho các chỉ tiêu hiệu quả thay đổi thường xuyên, gây khó khăn 

cho hạch toán kinh doanh XN K.  

h) Bán hàng không thu được tiền hàng đầy đủ, đúng hạn, trả tiền không nhận được hàng là 

những rủi ro mà doanh nghiệp Việt N am thường xuyên gặp phải.  

i) Chuyên chở hàng hóa XN K bằng đường biển, bên cạnh những ưu điểm của nó, còn làm 

gia tăng rủi ro do thiên tai, tai nạn, sự cố hàng hải, cướp biển.  

k) Tranh chấp kiện tụng phát sinh từ vi phạm hợp đồng và không thống nhất nội dung hợp 

đồng gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp mất uy tín, thời gian, tiền 

bạc, mất bạn hàng, thị trường và bỏ lỡ thời cơ kinh doanh.  

m) Gia nhập WTO vừa là cơ hội những cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp 
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Việt N am khi bước ra biển lớn với nhiều “cạm bẫy” hơn, nhiều “rủi ro” hơn. 

  Tóm lại, nhìn vào thực trạng kinh doanh XN K hơn 10 năm qua, có thể thấy rủi ro luôn 

thường trực, đe doạ quá trình thực hiện hợp đồng nói riêng, tới hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Mặc dù đã có nhiều biện pháp được hình 

thành để đối phó với rủi ro nhưng rủi ro vẫn xảy ra do tính chất bất ngờ và không thể định 

lượng chính xác được của nó. Điều này càng buộc các doanh nghiệp luôn phải tìm tòi các 

biện pháp hạn chế một cách hữu hiệu những rủi ro đang xảy ra ngày một phức tạp trong 

thực hiện hợp đồng XN K. 
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CHƯƠ�G 3. 

MỘT SỐ BIỆ� PHÁP PHÒ�G �GỪA VÀ HẠ� CHẾ RỦI RO  

TRO�G QUÁ TRÌ�H THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G X�K 

  

3.1.  SỰ CẦ� THIẾT CỦA CÁC BIỆ� PHÁP PHÒ�G �GỪA VÀ HẠ� CHẾ RỦI RO 

TRO�G THỰC HIỆ� HỢP ĐỒ�G �GOẠI THƯƠ�G. 

Hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K là việc làm hết sức cần thiết đối 

với an toàn trong kinh doanh của doanh nghiệp. Các biện pháp hạn chế rủi ro không những 

đảm bảo hiệu quả kinh doanh của một thương vụ mà còn đảm bảo cho sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp. Sự cần thiết phải thiết lập các biện pháp hạn chế rủi ro được thể 

hiện ở các mặt sau : 

Một là, mục tiêu của mọi doanh nghiệp khi thực hiện hợp đồng XN K là nhằm thu được 

lợi nhuận tối ưu, tức là mức lợi nhuận cao nhất đạt được khi đảm bảo được các mục tiêu 

khác. Để đạt được lợi nhuận cao, doanh nghiệp phải tiến hành đồng thời hai biện pháp: thứ 

nhất là tăng doanh thu, thứ hai là giảm chi phí. Tăng doanh thu thường đòi hỏi phải tăng quy 

mô của hợp đồng (cũng có trường hợp tăng doanh thu nhờ vào biến động của tỷ giá song 

doanh nghiệp hoàn toàn bị động trong tình huống này), đến lượt nó việc tăng quy mô lại 

hàm chứa những nguy cơ rủi ro lớn hơn cho quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, cách thứ 

hai là giảm chi phí, trong đó có các chi phí xử lý rủi ro, tổn thất, tỏ ra chủ động hơn và đem 

lại hiệu quả kép cho doanh nghiệp là giảm chi phí và tăng độ an toàn trong kinh doanh. Vì 

vậy, tất yếu phải có biện pháp hạn chế rủi ro, tổn thất. 

 Hai là, an toàn trong kinh doanh là yêu cầu thiết thực cho sự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp trên thị trường đầy nguy cơ rủi ro, bất trắc. Muốn an toàn cần phải giảm thiểu 

rủi ro có thể tác động tới doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp không còn 

cách nào khác ngoài việc thiết lập các biện pháp hạn chế cho từng nhóm rủi ro tùy thuộc vào 

mức độ nghiêm trọng của nó. 

 Ba là, rủi ro, tổn thất gây thiệt hại nặng nề về tài sản, con người và đôi khi doanh nghiệp 

phải chịu trách nhiệm pháp lý về sản phNm đối với khách hàng mà nhiều khi trách nhiệm 

pháp lý này còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả những thiệt hại về tài sản. Hạn chế rủi ro 

cũng góp phần tăng uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, 

không liên quan đến các vụ lừa đảo, tranh chấp sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và mở rộng 
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quan hệ kinh doanh. Thông qua đó, công việc kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trôi 

chảy, dễ dàng hơn. 

3.2.  CÁC BIỆ� PHÁP PHÒ�G �GỪA, HẠ� CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA DOA�H �GHIỆP. 

Thực trạng phổ biến của các doanh nghiệp Việt N am hiện nay là chưa quan tâm đúng 

mức tới rủi ro và các biện pháp hạn chế chúng. Do vậy, doanh nghiệp Việt N am chỉ tập 

trung vào một số biện pháp có tính truyền thống như mua bảo hiểm hàng hóa XN K, áp dụng 

các biện pháp an toàn trong kỹ thuật tổ chức thực hiện hợp đồng, đào tạo bồi dưỡng chuyên 

môn cho cán bộ. 

3.2.1. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh X�K. 

Kế hoạch hoá chiến lược kinh doanh XN K là quá trình phân tích, nhận định các nguồn 

lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để đưa ra chiến lược nhằm tiến hành một cách có 

hệ thống các khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt thời gian dài. 

Hoàn thiện kế hoạch chiến lược kinh doanh XN K bao hàm nội dung xây dựng chiến lược, 

thực hiện chiến lược, giám sát và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. 

Với ý nghĩa này, chiến lược kinh doanh XN K giúp doanh nghiệp định hướng được mục 

tiêu, cơ cấu tối ưu nguồn lực để đạt được mục tiêu đó, đồng thời công tác giám sát luôn 

được chú trọng, từ đó ổn định bạn hàng, ổn định thị trường, luôn chủ động trong hạn chế 

phòng ngừa tối đa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K. 

Hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung và chiến lược kinh doanh XN K nói riêng, 

các doanh nghiệp thường dựa trên phân tích SWOT, thông qua đó, doanh nghiệp kinh doanh 

XN K nhận biết được những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của mình trong việc 

thực hiện các thương vụ quốc tế, thông qua thực hiện các hợp đồng XN K. Thông qua việc 

nhận biết được các thách thức, các doanh nghiệp XN K sẽ lường trước được những rủi ro và 

có phương án chủ động phòng tránh rủi ro có hiệu quả.  

3.2.2. Đwy mạnh công tác dự báo biến động môi trường kinh doanh quốc tế 

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin ở cả hai cấp: 

Cấp doanh nghiệp: doanh nghiệp cần giải quyết ba vấn đề 

− Thu hút được nhân viên có trình độ chuyên môn cao, biết thu thâp, khai thác, tổng 

hợp, phân tích và xử lý thông tin. 

− Trang bị máy móc thiết bị, công nghệ cho thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin  

− Hoàn thiện cơ chế quản lý, điêù hành về thu thập tìm kiếm và bảo mật thông tin. 
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Cấp ngành hàng: doanh nghiệp cần tham gia vào các hiệp hội ngành hàng để tạo ra sự 

liên kết thông tin giữa các doanh nghiệp cùng ngành. 

3.2.3. Bảo hiểm hàng hóa X�K 

Rủi ro trong kinh doanh XN K hầu hết phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng 

nhưng trong rất nhiều trường hợp mầm mống của rủi ro lại phôi thai ngay từ khi đàm phán, 

ký kết do những sơ hở của các điều khoản quy định trong hợp đồng. Chính vì vậy, biện 

pháp chủ động phòng tránh rủi ro, tổn thất trong thực hiện hợp đồng XN K hiệu quả nhất 

chính là đưa vào hợp đồng các điều khoản hạn chế rủi ro. 

N gười ta có thể lựa chọn bảo hiểm cho rủi ro với những cách như: Bảo hiểm hàng hoá,

 Bảo hiểm rủi ro tỷ giá  

3.2.4. Các biện pháp về tổ chức và kỹ thuật thực hiện hợp đồng 

3.2.5. �âng cao năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ 

3.3.  MỘT SỐ KIẾ� �GHN ĐỐI VỚI �HÀ �ƯỚC. 

Trong môi trường kinh doanh XN K đầy rủi ro, bất trắc như hiện nay, để các doanh 

nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh một cách an toàn nhà nước cần tăng cường 

vai trò định hướng, quản lý giám sát song song với hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo 

môi trường kinh doanh thông thoáng và ổn định. 

3.3.1. Đổi mới hoàn thiện chính sách quản lý và cơ chế điều hành kinh doanh X�K 

- Ban hành các quy định chi tiết hơn về thủ tục Hải quan, quy định rõ ràng về tỷ lệ kiểm 

tra, miễn kiểm tra, phân định rõ ràng trách nhiệm của Hải quan trong việc ra quyết định 

thông quan, nộp thuế, kiểm tra sau thông quan... 

 - Loại bỏ những quy định không rõ ràng, chồng chéo, mâu thuẫn nhau để giúp doanh 

nghiệp không phải lúng túng trong việc quyết định tuân thủ văn bản pháp luật nào. 

 - N âng cao hiệu quả cấp hạn ngạch tự động bằng cách thiết lập kênh thông tin chính xác 

để Bộ Công thương nắm được tình hình sử dụng hạn ngạch của doanh nghiệp. 

 - Đổi mới quan điểm, tư duy, nhận thức, nâng cao phNm chất đạo đức cán bộ công chức, 

từ đó cải tiến công tác nhân sự của bộ máy hành chính cồng kềnh, thiếu năng lực, bảo thủ, 

quan liêu cửa quyền. 

- Quản lý chặt chẽ một cách hợp lý các đầu mối buôn bán quốc tế.  

- Có sự phân biệt mức độ quản lý với từng loại kinh doanh ngành hàng khác nhau. 

3.3.2. Phát triển thị trường bảo hiểm mạnh và cạnh tranh cao 
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KẾT LUẬ� 

 

Quá trình thực hiện hợp đồng XN K bao giờ cũng là quá trình gian nan, vất vả, nhiều thử 

thách. N ó gian nan, vất vả ở sự phức tạp riêng có của hoạt động kinh doanh XN K, nhiều thử 

thách ở những nguy cơ rủi ro luôn tiềm Nn trong từng khâu của quá trình thực hiện hợp 

đồng. 

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XN K, có 

thể khẳng định sự tồn tại khách quan hết sức đa dạng, phức tạp của rủi ro xảy ra khi thực 

hiện hợp đồng. N hững biến động về giá cả, sự thay đổi về chất lượng, số lượng, những rủi 

ro trong thanh toán, vận tải, những nguy cơ rủi ro từ môi trường tự nhiên, chính trị, môi 

trường cạnh tranh, những thay đổi về cơ chế chính sách điều hành kinh doanh XN K của nhà 

nước, những yếu kém trong năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tất cả cùng hoà quyện, đan xen 

vào nhau tạo thành một môi trường kinh doanh XN K ngày càng trở nên bất định. 

Tuy vậy, kinh doanh XN K vẫn là lĩnh vực kinh doanh đầy hấp dẫn nếu doanh nghiệp 

biết cách phòng ngừa, hạn chế rủi ro. Thực tế phức tạp, đa dạng của rủi ro trong quá trình 

thực hiện hợp đồng XN K đòi hỏi phải có sự phối hợp tích cực giữa doanh nghiệp và nhà 

nước. N hà nước cần quan tâm tới các giải pháp vĩ mô còn doanh nghiệp nên tập trung nhiều 

hơn tới các giải pháp vi mô mang tính chất nghiệp vụ, tổ chức, quản lý.  

 Rủi ro đã, đang và sẽ mãi tiềm Nn song hành với quá trình thực hiện hợp đồng XN K. Do 

đó, không thể kể hết những rủi ro đã xảy ra và càng không thể dự đoán được chính xác 

những rủi ro sẽ xảy ra. Hy vọng rằng luận văn này đã đưa ra được bức tranh khái quát khá 

đầy đủ và toàn diện về rủi ro của các doanh nghiệp XN K Việt N am hơn một thập kỷ qua và 

một số biện pháp hạn chế phòng ngừa hữu hiệu rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. Qua đó, luận văn đã góp một phần dù là nhỏ bé trong việc nhìn nhận một vấn đề 

còn đang bỏ ngỏ, chưa được sự quan tâm của nhiều người.   

 


